TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN T. Doc Lap - Tu Do - Hanh Phuc
THANH PHO H.

Ban an s6: 06/2020/HS-ST
Noay: 14/01/2020
NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN T.

Thanh phin Héi dong xét xir so thdm gom co:
- Tham phan - Chii toa phién toa: Ba Poan Lan H.
- Cac Hdi thAm nhin dan: Ong Luong Vin H. va ong Pam Viét K.
- Thu Ky phién toa: Ba Vii Thi H. - Thu ky Toa 4n nhan dan huyén T., Thanh phd H.
- Pai dién Vién kiém sdt nhéan dan huyén Thwong Tin tham gia phién toa: B Hoang Thiy
H. - Kiém sét vién.

Trong ngay 14/01/2020, tai tru s& Toa an nhan dan huyén T. xét xir so tham cong khai
vu an hinh sy so thAm thu Iy s6: 135/2019/TLST-HS ngay 05 thang 12 nim 2019, theo Quyét
dinh dua vy an ra xét xu s6: 133/2019/QDXXST- HS ngay 13 thang 12 nim 2019 ddi voi
cac bi cao:

1. Nguyén Cao T., sinh nim: 1979; HKTT va chd &: Pdi 5, thon Trat Cau, xa Tién Phong,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N6i; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Van hoa: 6/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Nguyén Cao Gia va
con ba Nguyén Thi Quy; Vo: DPang Thi Binh va c6 02 con ( 16n sinh ndam 2006, nhé sinh
nim 2017). Tién an, tién sy: Khong. Nhan than: Ngay 26/4/2017, bi Toa an nhan dan huyén
Thudng Tin xir phat 15.000.000 ddng vé toi “Pdnh bac”. Tam giit, tam giam: khong. B cdo
tai ngoai, c6 mat tai phién toa.

2. P6 Duy L., sinh nam: 1975; HKTT va chd ¢: Doi 5, thon Trat Cau, xa Tién Phong,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N6i; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Van hoa: 8/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng: P4 Duy Hai va con
ba Nguyén Thi Pudng; Vo: Nguyén Thi Suyét va c6 03 con (16n sinh ndam 1999, nhé sinh
nam 2012); Tién an, tién su: Khong. Bi cdo bi tam giit, tam giam tir ngdy 09/5/2019 dén
ngay 03/7/2019. Bi céo tai ngoai, c6 mat tai phién toa.

3. L& Trung D., sinh nim 1982; HKTT va chd &: Poi 8, thon Trat Cau, xa Tién Phong,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N6i; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Vin hoa: 12/12; Nghé nghiép: Lao dong ty do; Con 6ng Lé Vin Binh va ba
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Duong Thi Binh; Vg: Pham Thi Théu va c6 02 con (16n sinh ndm 2007, nhé sinh nam 2018);
Tién su: Khong ; Tién an: Ngay 16/3/2018, bi Toa an nhan dan huyén Thuong Tin xir phat
03 thang tu vé t6i “Panh bac”. Bi cdo chua thi hanh hinh phat tu ciia ban an nay.

Nhan than:

+ Ngay 06/5/2004, bi Toa 4n nhan dan thi xa Hoa Binh, tinh Hoa Binh x1r phat 12 thang tu
nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach 24 thang vé toi “Lira dao chiém doat tai san”.

+ Ngay 09/11/2004, bi Toa an nhan dan quan Hoan Kiém, thanh phd Ha Noi xir phat 12
thang tu vé t6i “Lira ddo chiém doat tai san”, bji cao chdp hanh xong hinh phat ngay
27/8/2005.

+ Ngay 25/05/2007, bi Toa an nhan dan huyén Thanh Tri, thanh phé Ha Noi xir phat 18
thang ti vé tdi “Lira ddo chiém doat tai san”, chip hanh xong hinh phat ngay 19/7/2008.

Bi cdo bi tam gitt, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 04/9/2019. C6 mit tai phién toa.

4. Tran Pinh T., sinh nam: 1964; HKTT va chd ¢: Thon Nhi Khé, xa Nhi Khé, huyén
Thuong Tin, TP. Ha Noi; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh; Nam; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét
Nam; Van hoéa: 7/10; Nghé nghi¢p: Lao dong tu do; Con 6ng Tran Dinh Thanh va ba Pham
Thi Hﬁng; Vo: Nguyén Thi Ngoc va c¢6 02 con (16n sinh nim 1994, nho sinh nim 2000);
Tién 4n, tién sy: Khong. Bi cdo bi tam giir, tam giam tir ngdy 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019.
Bi cdo tai ngoai, c6 mat tai phién toa.

5. Lé Thi S., sinh nam: 1986; HKTT va chd &: Thon Gia Vinh, xd Thanh Thuy, huyén

Thanh Oai, TP. Ha N§i; Dan toc: Kinh; Gidi1 tinh: Nit; Ton gido: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Van hoa: 7/12; Nghé nghié¢p: Lao dong tu do; Con 6ng: L€ Van Hu¢ va ba Duong Thi
Dung; Chong: Nguyén Xuan Hung va c6 03 con (16n sinh ndm 2004, nhé sinh ndm 2013);
Tién 4n: Ngay 27/6/2019, bi TAND huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi xtr phat 36 thang tu vé
t6i “Pdnh bac”; Tién su: Khong. Bi cao bi tam giit, tam giam tur ngay 09/5/2019 dén ngay
04/9/2019, hién bi cédo dang chép hanh &n tai Trai tam giam s62 — Cong an TP. Ha Néi cua
ban an s6 47/2019/HSST ngay 27/6/2019. Bi céo c6 mit tai phién toa.
6. Trinh Thi N., sinh ndm:1976; HKTT va chd &: Poi 7, thon Thuy Ung, xa Hoa Binh,
huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nir; Ton gido: Khong; Qudc tich:
Viét Nam; Van hoa: 10/12; Nghé nghié¢p: Lao dong tu do; Con 6ng Trinh Ngoc Chung va
con ba Tran Thi Mai; Chong: Nguyén Vin Piép va c¢6 02 con (I6n sinh nim 1995, nho sinh
nam 1997); Tién an: Ngay 13/4/2018, bi TAND Thanh phd Ha Noi xir phat 15.000.000 déng
sung cong quy Nha nudc vé toi “Pdnh bac”. Bi cao chap hanh hinh phat ngay 25/5/2018.
Tién sy: Khong.

Nhan than:



+ Ngay 30/6/2008, bi TAND huyén T. xir 12 thdng cai tao khong giam giit vé toi “Ddnh
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bac”.
+ Ngay 07/9/2010, bi TAND TP. H. xtr 12 thang ti nhung cho hudng 4n treo vé toi “Ddnh
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bac”.
Bi c4o bi tam giif, tam giam tr ngdy 09/5/2019 dén ngay 03/7/2019. Bi céo tai ngoai, c6 mat
tai phién toa.

7. Nguyén Pinh D., sinh nim: 1981; HKTT va chd &: Thon Thién Pong, xi My Hung,
huyén Thanh Oai, TP. Ha N§1; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc tich:
Viét Nam; Vin héa: 12/12; Nghé nghiép: Lam rudng; Con dng Nguyén Dinh Ping va ba
Nguyén Thi Nghia; Vo: Ngo Thi Quy va c6 02 con (16n sinh nim 2004, nhé sinh ndm 2013);
Tién an: Ngay 26/02/2014, bi TAND huyén Thanh Oai xtr phat 10.000.000 dong sung cong
quy Nha nudc vé toi “Ddnh bac”, chap hanh hinh phat ngay 07/5/2019; Tién sy: Khong.

Bi cdo bi tam gitr, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019. Bi cdo tai ngoai,
cO6 mat tai phién toa.

8. Nguyén Pinh M., sinh nim: 1985; HKTT: Tb 57, khu 4B, phuong Cao Xanh, tinh
Quang Ninh; Hién tam tra tai: T6 38 khu 3 phuong Bach Pang, Tp Ha Long, tinh Quang
Ninh; Dan toc: Kinh; Gidi1 tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc tich: Viét Nam; Van hoa:
10/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con dng Nguyén Pinh Minh va ba Nguyén Thi Mai;
Vo: Binh Thi Nguyét va ¢6 01 con sinh nam 2006; Tién &n, tién sy: Khong.

Nhan than:

+ Ngay 17/3/2011, bi tda 4n nhan dan thanh ph Ha Long, tinh Quang Ninh xtr phat 12 thang tu
nhung cho huéng an treo vé ti “T6 chike danh bac”.

+ Ngay 26/3/2012, bi toa an nhin dan tinh Ha Nam xtr phat 12 thang ti vé toi “Pdnh bac”,
téng hop hinh phat d6i voi ban an s6 69/2011/HSST ngay 17/2/1011 ctia TAND thanh phd
Ha Long, tinh Quang Ninh, budc bi cdo phai chép hanh hinh phat ctua ca hai ban an 1a 24
thang ti. Ngay 24/5/2013, bi cao chap hanh xong hinh phat.

Bi cdo bi tam gitr, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019. Bi cdo tai ngoai, cd mat
tai phién toa.

9. Trinh Minh P., sinh nim 1978; HKTT va chd &: Thon Quang Hién, xd Hién Giang, huyén
Thuong Tin, TP. Ha Noi; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton giao: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Vin hoa: 7/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Trinh Xuan Lai va ba Nguyén
Thi Lu; Vo: Nguyén Thi Kim Dung va c6 02 con (I6n sinh naim 2001, nhd sinh ndm 2004).
Tién 4n, tién sy: Khong. Nhan than: Ngay 23/4/2004, bi Toa 4n nhan dan huyén Thuong Tin
xU phat 04 thang tu vé toi “Pdnh bac”, chap hanh xong hinh phat ngay 27/4/2006. Bi cao bi



tam gift, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019. Bi céo tai ngoai, c6 mit tai phién
toa.

10. Ha S§ D. (tén goi khac Ha Si Diing), sinh nim: 1980; HKTT va chd &: X6m 3 thon
Nhan Hién, xd Hién Giang, huyén Thuong Tin, TP. Ha N61i; Dan toc: Kinh; Gi61 tinh: Nam;
Ton gido: Khong; Quéc tich: Viét Nam; Van hoa: 7/10; Nghé nghi¢p: Lao dong tu do; Con
6ng Ha Quang Ngii va ba Nguyén Thi Ky; Vo: Phan Thi Hang va c¢6 03 con (16n sinh nim
2005, nhé sinh ndm 2017). Tién 4n, tién sy: Khong. Nhan than: Ngay 26/4/2017, bi TAND
huyén Thudng Tin xir phat 15.000.000 ddng vé toi “Bdnh bac” (chip hanh xong hinh phat).
Bi c4o bi tam gitr, tam giam tur ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019, bi cao tai ngoai, c6 mat
tai phién toa.

11. P Tién L., sinh nim: 1983; HKTT va chd ¢: Poi 7, thon Trat Cau, xa Tién Phong,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N§1; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Vian héa: 6/12; Nghé nghiép: Lao dong ty do; Con éng Pd Vin Bao va ba
Nguyén Thi Thiéng; Vo: Nguyén Thi Mai (d4 ly hon) va c¢6 03 con (16n sinh nim 2007, nho
sinh nim 2014); Tién an, tién su: Khong. Nhan than: Ngay 24/8/2012, bi TAND TP. Ha Noi
xtr 09 thang ti nhung cho hudng an treo vé t6i “Pdnh bac” (da dugc x06a an tich). Bi cdo bi
tam giit, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019, bi c4o tai ngoai, c6 mit tai phién
toa.

12. Tran Vin H., sinh nim 1984; HKTT va chd &: Thon Nhan Hién, xa Hién Giang,
huyén Thuong Tin, TP. Ha No§i; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Van hoa: 12/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Tran Vin Kién va
ba Tran Thi Vui; Vo: Hoang Thi Phuong Thao va c6 02 con (16n sinh nam 2012, nhé sinh
nim 2016); Tién an, tién su: Khong. Nhan than: Ngay 18/01/2012, bj Toa 4n nhin din huyén
Thuong Tin xir phat 08 thang 21 ngay cai tao khong giam giit vé toi “Pdnh bac” (43 duge
x6a an tich). Bi cdo bi tam gitt, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén ngay 17/5/2019, bi cdo tai
ngoai, c6 mat tai phién toa.

13. Vii Viin D., sinh nim 1980; HKTT va chd &: Thon Nguyén Hanh, xd Vin Tu, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N§i; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton giao: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Vin héa: 6/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con dng Vii Vin Hué va ba Nguyén
Thi Nhuong; Vo: Nguyén Thi Thay va ¢ 02 con (Ién sinh nim 2003, nho sinh nim 2007);
Tién 4n, tién su: Khong. Tam gitr, tam giam: khong . C6 mat tai phién toa.

14. Lé Thi C., sinh nim 1994; HKTT va chd &: Thon Thién Pong, xa My Hung, huyén
Thanh Oai, TP. Ha N§i; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nir; Ton gido: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Vin héa: 12/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Lé Vin Hiéu va ba Nguyén



Thi Bai; Chong: Ngé Thanh Long va c¢6 02 con (I6n sinh naim 2014, nho sinh nim 2019);
Tién an, tién su: Khong. Tam gift, tam giam : Khong. Bi cdo tai ngoai, c6 mdt tai phién toa.
15. Nguyén Vin B., sinh nim 1975; HKTT va chd ¢: Thon Phu My, xa Thu Phd, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N§1i; Dan toc: Kinh; Gi61 tinh: Nam; Ton gidao: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Vin héa: 5/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Nguyén Vin Bao va ba D
Thi Chi; Vg: Nguyén Thi Hanh va c¢6 03 con (16n sinh ndm 1998, nho sinh nim 2011); Tién
an, tién su: Khong. Tam gifr, tam giam: khong. Bi cdo tai ngoai, c6 mat tai phi€n toa.

16. Hoang Vin H., sinh naim 1979; HKTT va chd o: Doi 8, thon Trat Cau, xa Tién Phong,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N§1; Dan toc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gido: Khong; Quéc
tich: Viét Nam; Vian hoa: 9/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con 6ng Hoang Vin Vinh va
ba D6 Thi Nguyét; Vo: Nguyén Thi Nhinh va ¢6 03 con (16n sinh nim 2003, nho sinh nim
2013); Tién 4n, tién sy: Khong. Bi cdo bi tam giit, tam giam tir ngdy 09/5/2019 dén ngay
17/5/2019, bi cao tai ngoai, c6 mat tai phién toa.

17. Ping Thi Minh L., sinh nim 1977; KHTT va chd &: Thon Pong Tri, xa Tt Hiép, huyén
Thanh Tri, TP. Ha N§i; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nir; Ton gido: Khong; Qudc tich: Viét
Nam; Van hoa: 8/12; Nghé nghi¢p: Lao dong tu do; Con 6ng Bang Minh Piém va ba Nguyén
Thi Xam; Chong 13 Tran Anh Duong va ¢6 02 con (16n sinh nim 1996, nho sinh nam 2003);
Tién &n, tién sy: Khoéng. Tam gifr, tam giam: Khong, bi c4o tai ngoai, c6 mat tai phién toa.
18. Tran Vin T., sinh nim 1989; HKTT va chd &: Thon Pha Luong, xa Tan Minh, huyé¢n
Thuong Tin, TP. Ha N§i; Dan toc: Kinh; Gid1 tinh: Nam; Ton gidao: Khong; Quéc tich: Viét
Nam; Vin hoa: 9/12; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Con éng Tran Vin Luyén va ba Nguyén
Thi Kim Loc; Vo: Nguyén Thi Lan va c6 01 con sinh nam 2011; Tién 4n, tién su: Khong.
Tam gitr, tam giam: Khong, bi cdo tai ngoai, c6 mat tai phién toa.

19. Nguyén Tién H., sinh ndam 1991; HKTT va chd ¢: Thon Thién bong, xa My Hung,
huyén Thanh Oai, TP. Ha N§i; Dan tdc: Kinh; Gidi tinh: Nam; Ton gidao: Khong; Quéc tich:
Viét Nam; Van hoa: 12/12; Nghé nghiép:Lao dong tu do; Con dng : Nguyén Tién Diing va
ba Vil Thi Tuyét; Vo 1a Nguyén Thi Thom va c6 03 con (I6n sinh nim 2011, nhé sinh nim
2017). Tién an, tién su: Khong. Tam gitt, tam giam: khong, bi cdo tai ngoai, c6 mat tai phi€n
toa.

*Nguoi co quyén loi, nghia vu lién quan: Chi Tran Thi Trang Nhung, sinh nim 1988

Tra tai: Phuong Phi X4, thanh phd Thai Nguyén, tinh Thai Nguyén. (ving mat)

*Nguoi lam chung:
Anh Nguyén Xuan T., sinh nim 1968



Tra tai: Thon Nhi K., xa Nhi Khé, huyén Thuong Tin, TP. Ha Noj;
Anh Nguyén Cong A., sinh nim 1979

Tra tai: Thon Trat Cau, x4 Tién Phong, huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi;
Chi Tran Thi H., sinh ndm 1990

Tra tai: Thon Gia Vinh, xa Thanh Thuy, huyén Thanh Oai, TP. Ha No6i
Anh Pham Ngoc H., sinh nam 1980

Tru tai: Thon Xam HS, xa Van Tdo, huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi
Anh Tt Nhu B., sinh nam 1989

Trt tai: Phd Voi, Thi Tran Thuong Tin, huyén Thuong Tin, TP. Ha N1
Anh Vii Nhat B., sinh nam 1985

Tra tai: Thon T D., xa T6 Hi¢u, huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi

Anh Nguyén Xuén T., sinh nim 1979

Tra tai: Thon Vinh Ldc, xa Thu Pht, huyén Thuong Tin, TP. Ha Noi.

- Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:
Thdm phdn - Chii toa phién toa: Ba Poan Lan Huong
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Cdc héi tham nhan dan:

1. Ba B4 Thi Kim Van

2. Ba Nguyén Thi Trang

- Thuw ky phién toa.

Ba Hua Thi Ha - Thu ky Toa 4n nhan dan huyén Thuong Tin

- Dai dign vién kiém sdt nhén dan huyén Thuong Tin tham gia phién toa:

Ba Nguyén Thi Hong Loan - Kiém sat vién

Ngay 24 thang 8 nam 2022, tai try s& Toa an nhan dan huyén Thudng Tin, Thanh phé Ha
Noi xét xtr so tham cong khai vu an hinh sy so tham thu Iy s6:  /2022/TLST-HS, ngay 22
thang 3 nam 2022 theo Quyét dinh dua vy an ra xét xir s6: 07/2022/QDXXST-HS ngay 25
thang 3 nam 2022 ddi véi cac bi cio:

1. T6 Xuan Luan, sinh nam 1975; Noi sinh: Ha Noi; HKTT va noi ¢:thon Khanh Van, xa
Khanh Ha, huyén Thuong Tin, TP. Ha NO1; Nghé nghiép: Lao dong tu do; Trinh d0 van hoa:
4/12; Dan toc: Kinh; Gi61 tinh: Nam; Ton gido: Khong; Qudc tich: Vi¢t Nam; Con 6ng To
Xuan Thirc va con ba Nguyén Thi Thé; Vo 1a Té Thi Hong con: C6 03 con, 16n sinh ndm
2001, nhé sinh nam 2019;

- Tién &n, ti€n sy: khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tur ngay 08/03/2022 dén 23/04/2022, C6 mit tai phién toa.

2. T6 Xuan Thanh, sinh nim: 1987. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, xa Khanh Ha, huyén
Thuong Tin, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Van hoa: 12/12, Nghé nghi¢p: Lao dong tu do. B
13 6ng T6 Xuan Hop sinh nim 1955, Me 14 ba Nguyén Thi Luyén sinh nim: 1957. Vo: Tran
Thi Hanh Yén, sinh nim: 1988. C6 01 con 12 Té6 Xuan Phy, sinh nam 2020.

- Tién 4n, tién sy: Khong

- Nhén than:

* Ban dn 82/HSST ngay 11/11/2015 ciia TAND huyén Thwong Tin xir phat 30 thdng ti vé
16i Mua bdn trdi phép chat ma tuy. Ra trai ngay 28/08/2017 (dd xod dén tich)

* Ngay 15/10/2018 bi Cong an huyén Thanh Oai, TP Ha Noi xur phatj vi pham hanh chinh
s6 tién 2.500.000d vé hanh vi gay t6n hai cho sirc khoé nguoi khdc (dd nop phat)

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 08/03/2022 dén ngay 23/04/2022. C6 mit tai phién
toa.



3. T6 Qudc Tuén, sinh nam: 1995. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, xi Khanh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha N6i. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 10/12, Nghé nghiép: Lao dong tu do. Con
ong T6 Qudc Thang sinh ndm 1965, con ba Pinh Thi Anh sinh nim: 1966. C6 03 anh chi
em, 1a con thit ba. Vo: Tran Thi Kim Ly, sinh nam: 1992. C6 01 con la T6 Quéc Gia Huy,
sinh nam 2019.

4. Té Xuan Hung, sinh nim 1981. HKTT va chd &: thon Khidnh Van, xd Khdnh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Vin hoa /12. Nghé nghiép: Lao dong tu do. Con

ong: sinh ndm 1947, con ba: Nguyén Thi Loan, sinh ndm 1947. La con duy nhat
trong gia dinh. V¢ 1a sinh nam 1983. C6 02 con, 16n nhét sinh nam 2007, nho nhat
sinh nam 2017.

- Tién 4n, tién sy: Khong
- Bi cam bi tam giir, tam giam tir ngdy 08/3/2022 dén ngay 31/03/2022. C6 mit tai phién toa.

5. Hoang Vin Thién, sinh nim 1978. HKTT va chd ¢: thon Dudng Hién, xi Hoa Binh,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 07/12. Nghé nghiép: Lao dong tu
do. Con 6ng Hoang Van Hoa, sinh nam 1964, con ba Hoang Thi Bich, sinh nam 1954. C6
02 anh em, 14 con thtr nhat. Vo 13 Poan Thi Thuy, sinh nam 1980. C6 02 con, l6n nhét 2001,
nho nhét 2005.

- Tién an: Bdn dn sé 12/HSST ngay 26/02/2020 ciia TAND huyén Thwong Tin xir phat 12
thang cdi tao khéng giam giik vé t9i Pdnh bac (dd ndp an phi)

- Tién su: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 23/4/2022. Hién c6 mat tai phién
toa.

6. T6 Minh Phét, sinh nim 1998. HKTT va chd &: thon Khanh Van, xd Khanh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha Noi. Dan téc: Kinh. Vian hoa: 12/12. Nghé nghiép: Lao dong ty do. Con
ong T6 Xuan Manh, sinh nam 1970, con ba Bam Thi Van Anh, sinh nam 1977. C6 02 anh
em, 14 con th& nhat. Vo con chua co.

- Tién an tién sy: Khong

- Nhan than: Ngay 20/8/2019, Cong an huyén Thuong Tin xir phat hanh chinh vé t6i ¢6 ¥
lam hu hong tai san cia nguoi khac.



- Bi can bi tam gii¥, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hién c6 mit tai phién
toa.

7. Tran Viét Diing, sinh nim 1989. HKTT va chd ¢: thon Luu Phéi, xd Ngii Hiép, huyén
Thudng Tin, TP. Ha No6i. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 12/12. Nghé nghiép: Lao dong tu do. Con
ong Tran Vin Nhan, sinh ndm 1959, con ba Duong Thi Lap, sinh nam 1958. Bi can la con
duy nhét. Vo 1a T6 Thi Tuyét sinh ndm 1994. C6 02 con, 16n nhat sinh ndm 2018, nho nhét
sinh nam 2022.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hi¢n c6 mat tai phién
toa.

8. T6 Xuan Trudng, sinh nim 1983. HKTT va chd &: thon Khanh Van, xa Khanh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Van hoa: 07/12. Nghé nghiép: Lao dong ty do. Con
ong T6 Xuan Son (di chét), con ba Pinh Thi Té1, sinh nim 1962. C6 02 anh em, 13 con thir
nhat. Vo 13 Nguyén Thi Thu Thuy sinh nim 1982. Con la T6 Xuéan Lap, sinh nam 2007.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hi¢n c6 mat tai phién
toa.

9. Lé Vin Huén, sinh ndm 1965. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, x3 Khanh Ha, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan tdc: Kinh. Van hoa: 07/10. Nghé nghi¢p: Lao dong tu do. Con
ong Lé Vian Ngo (da chét), con ba To Thi Chit (da chét). Co 06 anh em, 1a con thir ba. Vo 1a
Nguyén Thi Nhung sinh nim 1969. C6 02 con, 16n nhit sinh nim 1990, nhé nhat sinh nim
1995.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bj tam gii¥, tam giam tir ngdy 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hién c6 mit tai phién
toa.

10. Td Xuan Toan, sinh nim 1986. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, xd Khanh Ha, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan tdc: Kinh. Van hoa: 09/12. Nghé nghié¢p: Lao dong tu do. Con
ong To Xuan Tién sinh ndm 1956, con ba Nguyén Thi Sinh, sinh ndm 1964. C6 03 anh em,
bi can 13 con thtr hai. Vo 13 Nguyén Thi Huong sinh nim 1988. C6 02 con, 16n nhét sinh
nam 2009, nho nhét sinh ndm 2011



- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gii¥, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hién c6 mit tai phién
toa.

11. T6 Xuan Giang, sinh nim 1989. HKTT va chd &: thon Khanh Van, xd Khanh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha N6i. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 10/12. Nghé nghiép: Lao dong tu do. Con
ong T6 Xuan Long sinh ndm 1960, con ba Lé Thi Tam, sinh ndm 1965. C6 02 anh em, bi
can 1a con thir nhat. Vo 1a Nguyén Thi Thu Hién sinh nim 1994. C6 03 con, 16n nhét sinh
nam 2012, nho nhét sinh nam 2020.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 31/3/2022. Hi¢n c6 mat tai phién
toa.

12. Lwong Manh Tam, sinh nim 2000. HKTT va chd &: thon Khanh Van, xa Khanh Ha,
huyén Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan toc: Kinh. Van hoa: 09/12. Nghé nghiép: Lao dong tu
do. Con 6ng T6 Xudn Tién sinh nim 1956, con ba Nguyén Thi Sinh, sinh nim 1964. C6 03
anh em, bi can 13 con thtr hai. Vo 1a Nguyén Thi Huong sinh nim 1988. C6 02 con, 16n nhét
sinh ndm 2009, nho nhat sinh nim 2011

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hi¢n c6 mat tai phién
toa.

13. Pinh Vin Vinh, sinh nim 1983. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, xa Khanh Ha, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan tdc: Kinh. Van hoa: 12/12. Nghé nghi¢p: Lao dong tu do. Con
6ng Pinh Vin Bach (da chét), con ba Dwong Thi Vinh, sinh ndm 1958. Bi can 13 con duy
nhit. Vo 1a Nguyén Thi Lu sinh nim 1986. Chua c6 con.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bj tam gii¥, tam giam tr ngdy 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hién c6 mit tai phién
toa.

14. Nguyén Danh Hiép, sinh ndm 1985. HKTT va chd &: thon Dai Ang, xa Pai Ang, huyén
Thanh Tri, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 12/12. Nghé nghiép: Lao dong tu do. Con
ong Nguyén Danh Nghi sinh ndm 1958, con ba Nguyén Thi Mo, sinh nim 1958. C6 02 anh
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em, bi can la con thir hai. Vo 1a To Thi Tuyét sinh nim 1986. C6 02 con, 1én nhat sinh nim
2010, nho nhit sinh nim 2012.

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam gift, tam giam tir ngay 8/3/2022 dén ngay 16/3/2022. Hi¢n c6 mat tai phién
toa.

15. Pinh Van Thwéng, sinh ndm 2000. HKTT va chd ¢: thon Khanh Van, xa Khanh Ha,
huyén Thudng Tin, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Vin hoa: 09/12. Nghé nghiép: Lao dong tu
do. Con 6ng Pinh Vin Pong sinh nam 1970, con ba Nguyén Thi Thu, sinh ndm 1973. Co
03 anh em, bi can la con thtr hai. Vo la Luong Thi Luu Ly sinh nam 2003. C6 02 con, 16n
nhat sinh nim 2019, nho nhat sinh nim 2021

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bi tam giit, tam giam tur ngay 27/4/2022 dén ngay 06/5/2022. Hién c6 mat tai phién
toa.

16. T6 Xuan Ngoc, sinh nim 1995. HKTT va chd &: thon Khanh Van, xd Khanh Ha, huyén
Thuong Tin, TP. Ha N6i. Dan tdc: Kinh. Van hoa: 12/12. Nghé nghi¢p: Lao dong tu do. Con
ong T6 Xuan Bang sinh nam 1962, con baLuong Thi Mai, sinh nam 1960. Bi can la con duy
nhét. Vo la Nguyén Thi Hoa sinh ndm 2001. C6 02 con, 16n nhét sinh ndm 2019, nhod nhat
sinh nam 2021

- Tién &n tién su: Khong

- Bi can bi tam giit, tam giam tur ngay 21/3/2022 dén ngay 30/3/2022. Hién c6 mat tai phién
toa.

17. Pinh Hai Long, sinh nam 1991. HKTT va chd o: thon Khanh Van, xa Khanh Ha, huyén
Thudng Tin, TP. Ha Noi. Dan toc: Kinh. Vian hoa: 12/12. Nghé nghiép: Lao déng ty do. Con
ong Dinh Vin Khanh sinh nim 1966, con ba Nguyén Thi Sinh, sinh nim 1964. C6 03 anh
em, bi can 13 con th& nhit. Vg 13 Pham Thi Anh sinh nim 1992. C6 02 con, 16n nhét sinh
nam 2017, nho nhét sinh ndm 2019

- Tién an tién sy: Khong

- Bi can bj tam gii¥, tam giam tir ngdy 30/4/2022 dén ngay 6/5/2022. Hién c6 mit tai phién
toa.
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NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai li€u co trong hd so vu 4n va dién bién tai phién toa, ndi dung vu an dugc tom
tat nhu sau:

Vao khoang dau thang 5/2019, Nguyén Cao Tinh ban v6i Lé Trung Dan, DS Duy Ly va Tran
Dinh Tuén ding ra t6 chtrc danh bac dudi hinh thirc x6c dia tai nha Tinh & d6i 5, thén Trat
Cau, Tién Phong, Thuong Tin, Ha N1 dé thu loi tir tién thu phé cuia cac d6i tuong vao choi
danh bac. Tinh phin cong Ly xéc cai cho cac dbi twong choi danh bac va tra céng cho Ly
1.000.000 ddng/1 ca, 15 ngay thanh toan mot 1an; Dan thu tién hd phé cta cac d6i tuong
danh bac roi dua lai cho Tinh va 1am “ho 1y giam tién bén thang thua, duoc Tinh tra cong
tir 1.000.000 ddng - 2.000.000 dong/1 ca, 15 ngay thanh toan mot 1an. Ngoai ra, Dan con
dugc Tinh cho lam bang vi trong sé1 bac duogc thua khong phai chia cho Tinh; Tu4n 1am
nhi¢m vu canh gidi, dong mo cura khi ¢c6 ngudi dén danh bac, Tuin khong dugc Tinh tra
cong ma s& dugc cac con bac cho tir 500.000 dong - 700.000 dong. Tinh, Ly, Tuin va Dan
thong nhit t6 chic danh bac mdi ngay tir mot dén hai ca, ca mot tir 15 gio 30 — 17 gid 30,
ca hai tir 23 gio 00 phut dén 00 gior 30 phut sang hom sau va thu tién cta cac dbi tuong vao
tham gia choi danh bac mdi dbi twong 14 1.000.000 dong/1 nguoi/l ca. Tinh lién hé, goi va
d6n nguoi dén danh bac, chuan bi bat dia, quan vi dé danh bac.

Khoang 15 gid 30 ngay 09/5/2019, Nguyén Cao Tinh, Lé Trung Dan, Pd Duy Ly va Tran
Dinh Tuén t6 chie cho cac dbi tuong Vii Van Dan; Piang Thi Minh Loan; Nguyén Vin Bau;
Tran Vian Tudn; D3 Tién Lich, Hoang Van Hiéu; Trinh Minh Phuong, Tran Vin Huy, Ha
Sy Diing (tén goi khac Ha Si Diing), Nguyén Pinh Dau, Nguyén Tién Hung, Lé Thi Chién,
Lé Thi Sen, Trinh Thi Nhai va Nguyén Dinh Manh danh bac duéi hinh thirc xoc dia sat phat
béng tién tai gian bép nha Tinh. Tinh chuin bj mdt bo bat, dia va 04 quan vi hinh tron dua
cho Ly cam cai dé xoc cho cac dbi tuong tham gia danh bac. Khi bit dau danh bac, Tinh
khoa cira va giao chia khéa cho Tran Pinh Tudn dong mé ctra khi ¢6 thém ngudi dén danh
bac. Cac ddi tugng choi danh bac nhiéu van, mdi van ngudi choi dit tir 300.000 dong dén
1.000.000 ddng. Qua trinh danh bac, Dan thu tién hd phé cta cac ddi tugng tham gia danh
bac mdi ngudi 1.000.000 dong va lam ho 1y giam tién cua cac d6i tugng danh bac. Choi
dugc khoang 30 phut thi Dan di thu phé ting nguoi.
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Tai s6i bac, Lé Trung Dan con st dung 04 quin bai ta lo kho khac mau dé dua vao két qua
mdi van xoc dia dé choi vi, néu ai dit tién vao ctra ba den hodc ba doé ma khi c6 két qua van
xoc dia twong ng s& thing bang 3,5 1an sb tién di dit, néu vé bdn quan do hodc bon quan
den thi s& dugc thing 10 lan sd tién da dit.

Thoi diém céc bi cao danh bac ¢6 Tran Thi Trang Nhung, Nguyén Xuan Toan, Nguyén Cong
Anh, Tran Thi Hoa ngdi xem nhung khong tham gia danh bac.

Céc bi cdo danh bac dén khoang 16 gid 30 cung ngay thi bi phong PC02 - CATP. Ha Nbi
phdi hop cting cong an huyén Thudng Tin va cong an xa Tién Phong bat qua tang gom: Lé
Trung Dan; D6 Duy Ly; Tran DPinh Tuan, D3 Tién Lich; Hoang Van Hiéu; Tran Van Huy;
Trinh Minh Phuong; Trinh Thi Nhai; Ha S Diing; Nguyén Pinh Manh; Nguyén Dinh Dau;
Lé Thi Sen; Lé Thi Chién; Vii Vin Dan, Tran Vian Tuén; Nguyén Van Bau; Nguyén Tién
Hung; Pang Thi Minh Loan, riéng Nguyén Cao Tinh bé chay. Pén ngay 06/7/2019, Nguyén
Cao Tinh dén phong PC02 - CATP Ha Noi 1am viéc theo gidy triéu tdp va khai nhan hanh
vi T6 chtrc danh bac.

Tang vat thu gitt gom:

- 01 bat str, 01 dia str, 04 quan vi hinh tron cit tir quin chin va 04 quan bai ta lo kho  (
01 cay bén rd, 01 ciy bon tép, 01 cdy ba co, 01 cdy ba tép). Thu trén chiéu bac sd tién
114.500.000 dong (mot trim muoi bdn triéu 1am trim nghin dong). Thu trén ngudi Trinh
Minh Phuong, Nguyén Vin Bau, Tran Vin Huy, Hoang Vin Hiéu, Nguyén Tién Hung,
Nguyén Dinh Dau tong sb tién 1a 13.500.000 dong (Muoi ba triéu ndm tram nghin dong).
Toan bd sb tién trén cac bi cdo sir dung vao viéc danh bac ngay 09/5/2019.

Tai co quan diéu tra, cac bi cao khai nhian: Khoang 15 gid 00 phat ngay 09/5/2019, Tinh,
Dan, Ly, Tuin d3 to chtc cho P Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang Van Hiéu, Tran
Vin Huy, Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing, Nguyén Dinh Manh, Nguyén Dinh Dau, Lé Thi Sen,
Lé Thi Chién, Vii Van Dan, Tran Van Tudn, Nguyén Vin Bau, Nguyén Tién Hung, Ping
Thi Minh Loan danh bac dudi hinh thirc choi x6c dia sat phat bang tién tai nha Tinh ¢ doi
5, Trat Cau, Tién Phong, Thuong Tin, Ha N6i. Tinh 1a ngudi khoi xudng viéc t6 chuc danh
bac, Ly lam nhi€ém vu x6c cai, Dan thu tién ho phé, giam tién va lam ho ly, TuAn 1am nhiém
vu canh gioi tai soi bac. Cac ddi tuong tham gia danh bac nhiéu van, c6 van théng, van thua,
mdi van mdi ngudi dit tir 300.000 dong dén 1.000.000 dong. Dan 1a ngudi thu hd phé, Ly
x6c cai cho cac ddi tuong tham gia danh bac con Tran DPinh Tuén dong, mé cua, phuc vu
thude, nudc tai séi bac.

Nguyén Cao Tinh khai: Tinh c6 ban bac v6i Lé Trung Dan, P4 Duy Ly va Tran Dinh Tuan

ding ra td chure s6i bac xoc dia an tién. Tinh chuin bi dia diém, quan vi, bat, dia dé phuc vu

viée to chue danh bac, Tinh giao cho Tuén c6 nhiém vu dong mo cura khi co6 cac con bac dén
13



choi, Dan thu ctia mdi d6i twong danh bac 1a 1000.000d6ng/1 nguoi/1 ca va lam ho 1y giam
tién cho cac con bac, Ly x06c céi cho cac doi tuong danh bac choi. Tinh da td chirc cho cac
d6i twong danh 01 ca vao ngay 08/5/2019, thu lgi 20.000.000 dong, s tién nay Tinh di giao
nop cho co quan diéu tra. Ngay 09/5/2019, Dén thu tién phé nhung chwa kip dua lai cho
Tinh thi bi bit.

Lé Trung Dan khai: Khoang 15 gid ngay 09/5/2019, Tinh goi dién bao Dan dén nha Tinh ¢
doi 5, Trat Cau, Tién Phong dé 1am thu phé, hd ly, giam tién cho céc con bac tham gia danh
bac tai nha Tinh. Dan mang theo sd tién 5.000.000 dong dé tham gia choi vi va 1am nhiém
vu thu phé ciia cac con bac mdi ngudi 1.000.000 dong dugc tong sd tién 1a khoang
20.000.000 dong. Pén khoang 16 gio 30 phit cing ngay thi bi co quan céng an bat qua tang.
Dan bo chay va bi roi s6 tién thu phé duoc va s6 tién mang theo dé lam bang vi tai chiéu
bac. Vé viéc danh bang vi, Dan ¢4 bay 04 quan tu dé danh bang vi nhung khong co6 ai danh
bac béng bang vi véi Dan. Dan con khai nhan ngay 08/5/2019, da dén sGi bac cua Tinh dé
tham gia t6 chirc danh bac, thu phé duogc sb tién 20.000.000 déng. S6 tién nay Dan di dua
lai cho Tinh.

P Duy Ly khai: Ly dugc Nguyén Cao Tinh thué dén sdi bac 1am nhiém vu xoc cai cho céac
con bac sat phat nhau béng tién dugce to chuc tai nha riéng cua Tinh. Tién cong x6c cai Tinh
tra cho Ly 13 1.000.000 dong/1 ca, 15 ngay thanh toan 01 lan. Ngay 09/5/2019, Ly x6c cai
tir 15 gio 30 phat dén 16 gid 30 phut thi bi bt qua tang. Ngoai ra, chiéu ngay 08/5/2019, Ly
cling tham gia xdc céi cho cac ddi tugng tham gia danh bac tai nha Tinh.

Tran Pinh Tudn khai: Khoang 15 gio ngay 09/05/2019, Tuan dén nha Nguyén Cao Tinh dé
1am bao vé, déng, md cira s6i bac. Khi dén noi, Tuln thiy c6 khoang 10 nguoi dang ngdi
cho trong nha Tinh dé choi bac. Tuin di vao trong lam phuc vu thudc, nude, nhiém vu cta
Tuén la phuc vu thudc, nude va dong mo cura cho céc con bac ra vao, canh gidi tai so1 bac.
Tuén khéng dugc Tinh tra tién cong ma chi duoc cac con bac cho tir 500.000 dong dén
700.000 d6ng. Ngay 09/5/2019, Tuin chua duge cac con bac cho tién. Tudn khai nhin vao
ca bac chiéu ngay 08/5/2019, Tu4n d3 dugc cac con bac cho sb tién 500.000 déng, sb tién
nay Tuan da tu giao ndp cho co quan diéu tra.

Pd Tién Lich khai: Bi cdo c6 tham gia ddnh bac tai nha Tinh va mang theo 2.000.000 dong
dé danh bac, da nop 1.000.000 dong tién ho phé cho Dan. Khi co quan cong an bét qua tang,
Lich khong bi thu gitr gi.

Trinh Minh Phuong khai: Bi cdo c¢6 tham gia gia danh bac tai nha Tinh ngay 09/5/2019,
Phuong mang theo 300.000 dong dé danh bac va khong phai ndp tién phé cho Dan. Khi bi
bat qua tang Phuong bi thu giir trén nguoi 100.000 déng (mot trim ngan dong).
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Tran Van Huy khai: Ngay 09/05/2019 tham gia danh bac tai nha Tinh, Huy mang theo
5.000.000 dong dé danh bac va nop 1.000.000 dong tién hd phé cho Dan. Khi bi bit qua
tang, Huy bi thu giit trong ngudi 500.000 dong (ndm trim ngan dong).

Hoang Vin Hiéu khai: Tham gia choi bac ¢6 5.000.000 dong, dd ndp 1.000.000 dong tién
phé cho Dan, khi b bit thu giir trén ngudi sé tién 900.000d6ng (chin trim ngan dong).

Trinh Thi Nhai khai: Tham gia choi bac c6 500.000 dong va chua ndp tién phé cho Dan, khi
bi bat Nhai bo chay va bi roi hét s6 tién c6 trong ngudi nén khong bi thu giit gi.

Ha S Diing khai: Tham gia danh bac c6 1.800.000 dong, di ndp 1.000.000 dong tién hd phé
cho Dan, khi bi bat Diing bé chay va viit s6 tién 1.800.000 dong xudng chiéu bac nén khong
bi thu gitt gi trén ngudi.

Nguyén Pinh Manh khai: Tham gia danh bac c¢6 3.000.000 dong va chua ndp tién phé, khi
bi bat Manh bo chay va bi roi sé tién 2.000.000 ddng va khong bi thu giit gi trén nguoi.
Nguyén Dinh Dau khai: Tham gia danh bac tai nha Tinh ngay 09/5/2019 c6 500.000 dong
va chua ndp tién hd phé, khi bi bat bi thu gitt trén ngudi 500.000 dong (nim trim ngan dong).

Lé Thi Sen khai: Tham gia danh bac c6 2.580.000 déng, da ndp 1.000.000 dong tién hd phé
cho Dan, khi bi bat Sen di bé sd tién con lai 1a 80.000 dong xudng chiéu bac, khong bi thu
gitr gi trén nguoi.

Lé Thi Chién khai: Tham gia danh bac ¢6 1.600.000 dong, di ndép 1.000.000 dong tién hd
phé cho Dan, khi bj bit Chién bo chay va lam roi sb tién 100.000 dé)ng xuéng chiéu bac,
khong bi thu gitr gi trén nguoi.

Vii Van Dan khai: Tham gia danh bac c6 11.000.000 dong, da nop 1.000.000 dong tién phé
cho Dan, khi bi bat Dan con 1.000.000 dong ném xudng chiéu bac nén khong bi thu giir gi
trén nguoi.

Tran Van Tuan khai: Tham gia choi bac tai nha Tinh c6 3.000.000 dong, da dong tién phé
1.000.000 dong cho Dan, khi bi bat Tuan con 1.000.000 dong va lam roi xudng chiéu bac
nén khong bi thu gilr gi trén nguoi.

Nguyén Vin Bau khai:Tham gia choi bac c6 5.000.000 dong, Bau di dong tién phé
1.000.000 dong cho Dan, khi bi bat thu gitr trén ngudi 1.500.000 dong.

Nguyén Tién Hung khai: Tham gia choi bac c6 10.000.000 dong, Hung ndp 1.000.000 ddng
tién hd phé cho Dan, khi bi bét thu giir trén nguodi Hung sb tién 10.000.000 dong.

Ping Thi Minh Loan khai: Tham gia danh bac c6 3.000.000 dong, Loan ndp 1.000.000
dong tién phé va danh bac thua hét tién, khi bi bat khong bi thu giit gi.
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Tai ban cdo trang s6 124/CT-VKS ngay 30/11/2019 Vién kiém sat nhan dan huyén Thudng
Tin truy tb cac bi cio Nguyén Cao Tinh, Lé Trung Dan, D3 Duy Ly, Tran Pinh Tuén vé toi
“T6 chirc ddnh bac”, bi cio Tinh theo diém a, b, ¢ khoan 1 Diéu 322, bi cdo Dén, Ly, Tuin
theo diém a, ¢ khoan 1 Bo luat Hinh su va truy t6 cac bi cdo P Tién Lich, Trinh Minh
Phuong, Hoang Vian Hiéu, Tran Van Huy, Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing (t&c Ha Si Diing),
Nguyén Dinh Manh, Nguyén Pinh D4u, Lé Thi Sen, Lé Thi Chién, Vii Vin Dan, Tran Vin
Tuén, Nguyén Vin Bau, Nguyén Tién Hung, Piang Thi Minh Loan vé toi “Pdnh bac” theo
diém b Khoan 2 Piéu 321 B6 luat Hinh sy.

Tai phién toa, sau khi phan tich ndi dung vu 4n, danh gia tinh chat mic do nguy hiém cia
hanh vi pham td1, danh gid nhan than, xem xét cac tinh tiét tdng nang gidm nhe trach nhi¢m
hinh su ddi véi cac bi cdo. Pai dién Vién kiém sat nhan dan huyén Thuong Tin giit nguyén
quan diém truy to cac bi cao Nguyén Cao Tinh, Lé Trung Dan, DS Duy Ly, Tran Dinh Tuan
ve tdi “Té chikc danh bac” , bi cao Tinh theo diém a, b, ¢ khoan 1 Diéu 322, bj céo Ly, Dan,
Tuén theo diém a, ¢ khoan 1 Diéu 322 B6 luat Hinh sy va truy td cac bi cao DS Tién Lich,
Trinh Minh Phuong, Hoang Van Hiéu, Tran Van Huy, Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing (Ha S1
Diing), Nguyén Dinh Manh, Nguyén Pinh Dau, Lé Thi Sen, Lé Thi Chién, Vil Vin Dan,
Tran Vin Tuén, Nguyén Vin Bau, Nguyén Tién Hung, Bang Thi Minh Loan veé toi “Pdnh
bac” theo diém b Khoan 2 Diéu 321 B6 luat Hinh sy va dé nghi Ho1 déng x&t Xr:

- Ap dung diém a, b, ¢ khoan 1 Diéu 322; DPiéu 38; diém s, u khoan 1 Diéu 51 B luat
hinh sy xtr phat Nguyén Cao Tinh tir 18 - 24 thang tu.

- Ap dung diém a, ¢ khoan 1 Diéu Diéu 322; Diéu 38; diém p, s khoan 1 va 2 Piéu 51;
diém h khoan 1 Piéu 52; Piéu 56 B6 luat hinh sy xir phat Lé Trung Dan tir 15 - 18 thang tu.
Tong hop hinh phat véi phin con lai cta ban an s6 16/2018/HSST ngay 16/3/2018 budc bi
céo phai chip hanh hinh phat chung cua hai ban 4n tir 18 - 21 thang ti. Pugc tinh trir ngay
tam gitlr, tam giam cua hai ban an.

- Ap dung a, ¢ khoan 1; Piéu 322; diém s, u khoan 1 va 2 Diéu 51; Piéu 65 BLHS xu
phat P4 Duy Ly tir 15 — 18 thang ti nhung cho huéng 4n treo, thdi gian thir thach tir 30 -36
thang.

- Ap dung a, ¢ khoan 1; Diéu 322; diém s khoan 1 Diéu 51; Diéu 65 BLHS xur phat Tran
Pinh Tudn 12 -15 thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach tir 24 - 30 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; Piéu 38; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 56
BLHS xu phat Lé Thi Sen tir 36 - 40 thang tu. Tong hop hinh phat ciia ban 4n sb
47/2019/HSST ngay 27/6/2019 budc bi cao phai chip hanh hinh phat chung cta hai ban 4n
tir 72 - 76 thang tu. Pugc tinh trir ngay tam gitr, tam giam cua hai ban an.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; diém h khoan 1
Piéu 52; Piéu 38 BLHS xir phat Trinh Thi Nhai tir 38 - 42 thang to.
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- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; diém h khoan 1
Diéu 52; Piéu 38 BLHS xir phat Nguyén Dinh Dau tir 36 - 40 thang to.

- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém s khoan 1 Diéu 51; Diéu 38 BLHS xu phat
Nguyén Pinh Manh tir 36 - 40 thang tu.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; Piéu 38; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 54
BLHS xir phat Ha S§ Diing (Ha Si Diing) tir 30 - 36 thang tu.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Piéu 54; Diéu 65
BLHS xir phat B Tién Lich tir 30 - 36 thang tu nhung cho hudng an treo, thoi gian thir
thach 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém s khoan 1va 2 Diéu 51; Piéu 54; Dicu 65
BLHS xir phat Tran Van Huy tir 30 - 36 thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian thir
thach 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém s khoan 1va 2 Diéu 51; Piéu 54; Dicu 65
BLHS xur phat Trinh Minh Phuong tir 30 - 36 thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian
thir thach 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; diém i, s khoan 1 Diéu 51; khoan 1 Diéu 54; Piéu
65 BLHS xur phat bi cdo Nguyén Vin Bau; Pang Thi Minh Loan mdi bi céo tir 30 - 36 thang
tu nhung cho huong an treo, thoi gian thir thach 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Diéu 321; diém i, s khoan 1va 2 Piéu 51; khoan 1 Diéu 54;
Piéu 65 BLHS xir phat bi cao Vii Van Dan; Tran Vian Tuin; Nguyén Tién Hung mdi bi cdo
tir 30 - 36 thang tu nhung cho hudong an treo, thoi gian thir thach 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém i, s khoan 1va 2 Piéu 51; khoan 1 Diéu 54;
Piéu 65 BLHS xu phat bi cio Hoang Vin Hiéu tir 26 - 30 thang ti nhung cho hudng 4n treo,
thoi gian thir thach tir 52 - 60 thang.

- Ap dung diém b khoan 2; Piéu 321; diém i, n, s khoan 1 Diéu 51; khoan 1 Diéu 54;
Piéu 65 BLHS xtr phat bj cao Lé Thi Chién tir 24 - 30 thang ti nhung cho hudng an treo,
thoi gian thir thach tir 48 - 60 thang.

Vé xir 1y vat chung: Ap dung Diéu 47 Bo luat hinh su; diém a khoan 2 Diéu 106 Bo luat
tb tung hinh su dé nghi: Tich thu ti€u huy 04 quan vi; 01 bat su; 01 dia su; 04 quan bai ta lo
kho. Tich thu ndp ngan sach Nha nudc sd tién 148.500.000 ddng (Mot trdam bon mueoi tim
triéu, nam tram nghin dong).

V& an phi: Cac bi cdo phai chiu an phi hinh su so tham.

Loi nodi sau cling ctia cac bi cao: D& nghi Hoi dong xét xir xem xét giam nhe hinh phat.

NHAN PINH CUA TOA AN
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Trén co s& ndi dung vu an, cdn ctr vao tai liéu da dugc thAm tra tai phién toa, can cir vao
két qua di duoc tranh tung tai phién toa. Trén co s& xem xét ddy du, toan dién ching ct, v
kién ctia Kiém sat vién, cic bi cdo va nhitng ngudi tham gia t6 tung khac Hoi dong xét xtr
nhan dinh nhu sau:

[1] V& hanh vi, quyét dinh t6 tung cua Co quan canh sat diéu tra - Cong an huyén Thuong
Tin, Piéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan huyén Thuong Tin, Kiém sat vién trong qua trinh
diéu tra, truy t6 da thuc hién ding vé thAm quyén, trinh ty, thu tuc theo quy dinh ctia Bo luat
tb tung hinh sy. Qua trinh diéu tra va tai phién toa, cac bi cdo khong c6 y kién khiéu nai vé
hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh té tung. Do do,
cac hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh tb tung da
thie hién déu hop phép.

[2] Xét 101 khai ciia cac bi cdo tai co quan diéu tra, phit hop véi 101 khai cia ngudi lam chimg
v&i cac tai liéu chirng cur da dugc thu thap trong qua trinh diéu tra vu an. Do d6, c6 du co s&
két luan khoang 15 gid 00 phut ngay 09/5/2019, Nguyén Cao Tinh ciung DS Duy Ly, Lé
Trung Dén, Tran Pinh Tudn t6 chitc danh x6c dia duoc thua bang tién cho cac bi cdo cing
tham gia choi gdom D Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang Vin Hiéu,Tran Vian Huy,
Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing (Ha si Diing), Nguyén Dinh Manh, Nguyén Dinh Dau, Lé Thi
Sen, Lé Thj Chién, Vii Van Dan, Tran Van Tuén, Nguyén Vin Bau, Nguyén Tién Hung,
Ping Thi Minh Loan. Nguyén Cao Tinh 14 ngudi phan cong nhiém vu cho Ly Dan, Tuén va
chuan bi bat, dia, quan vi dé cac bi céo choi bac. Pd Duy Ly lam nhi¢m vu xo6c cai, L&
Trung Dan thu hd phé ctia ngudi tham gia choi bac 1.000.000 dong/ngudi va 1am ho 1y giam
tién cho cac d6i tuong danh bac, Tran Pinh Tu4n 1am nhiém vu canh gid1, dong mo ctra don
khéch, phuc vu thudc, nude tai séi bac. Ngoai hanh vi x6¢ cai Dan con dugc Tinh cho lam
bang vi cho cac doi tuong danh bac dudi hinh thure choi bang vi dugc thua béng tién tai soi
bac. Cac bi cdo choi danh bac dén 16 gid 30 phut ciing ngdy thi bi bat gitt ciing tang vat.
Ngoai hanh vi té chirc danh bac ngay 09/5/2019, Nguyén Cao Tinh khai nhan t6 chirc cho
céc con bac choi xoc dia tai nha ngay 08/5/2019 va thu duoc tién hd phé 1a 20.000.000 dong
(hai muoi triéu dong). Hanh vi cta bi cao Nguyén Cao Tinh, Lé Trung Dan, D3 Duy Ly,
Tran Dinh Tuin d3 ciu thanh t6i “76 chire danh bac”, theo diém a, b, ¢ khoan 1 Diéu 322
B luat Hinh sy nam; Bi cdo Dan, Ly, Tuén theo diém a, ¢ khoan 1 Piéu 322 Bo luét hinh
su nam. Cac bi cao D Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang Van Hiéu, Tran Vin Huy, Trinh
Thi Nhai, Ha S§ Diing, Nguyén Pinh Manh, Nguyén DPinh D4u, Lé Thi Sen, Lé Thi Chién, Vii
Vin Dan, Tran Vin Tuan, Nguyén Vian Bau, Nguyén Tién Hung, Pang Thi Minh Loan ciu
thanh toi “Pdnh bac” theo diém b khoan 2 Diéu 321 B luat Hinh sy. Vién kiém sat nhan
dan huyén Thuong Tin truy td cac bi cao vé tdi “To chirc danh bac” va “Danh bac” 1a ¢6 cin
cu, dung nguoi, dang to1, ding phap luat.
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[3] Xét vé hanh vi pham ti ctia cac bi cdo 13 nguy hiém cho xa hoi, vi dong co, muc
dich tu loi ca nhan, ¢ ¥ sat phat nhau c6 dugc, thua béng tién dé tudce doat tién bac, tai san
cua nhau, truc tiép xam pham trat ty, tri an xa hoi, gdy anh hudng xau trong nhan dan. Bén
canh d6, cd bac 1a t& nan x4 hoi bi phap luat nghiém cAm, 1a nguyén nhan dan dén nhiéu loai
to1 pham khac. Cac bi cdo nhan thirc dugc hanh vi cia minh 1a vi pham phap ludt nhung do
thiéu tu dudng ban than, ham mé c& bac nén céc bi cdo van cd ¥ pham t01, do vay can dua
ra xét xtr truéc phap luat va ¢ hinh phat nghiém khéc twong xtng voi tinh chat mic do,
hanh vi pham td1 cua cac bi cdo mai du tdc dung céi tao, giao duc, ran de phong ngura chung.

[4] Vu an co dé)ng pham, danh gié tinh chat, mac do pham td1 cta cac bi cdo nhu sau: Bi
cdo Tinh la ngudi khéi xudng, chuan bi cong cu choi bac, phan cong nhi€ém vu va st dung
nha cua bi c4o dé lam dia diém danh bac nén phai chiu trach nhi€m hinh sy veé t6i “T6 chirc
danh bac”, nam 2017 bi c4o bi Toa an xét xtr vé tdi danh bac, chép hanh xong hinh phat da
duoc x6a an tich nhung dugc coi 1a ngudi ¢6 nhan than Xau. Tuy nhién, tai phién toa bi céo
nhan thic dugc hanh vi vi pham phép luat ctia minh, thanh khén khai bao, ban than bi céo
lap cong van dong ddi twong truy na ra dau thi nén phan nao xem xét giam nhe hinh phat
cho bi c4o, nhung ciing can phai c6 hinh phat nghiém khic cach ly bi cao khoi doi séng xa
hd1 mdt thoi gian moi da tac dung ran de bi céo tré thanh ngudi tdt. Bi cdo Dan, Ly, Tuén
gifr vai tro giap suc la dé)ng pham trong t0i “T chirc danh bac”, tai dam bac bi cdo Dan lam
nhiém vu thu tién hd phé va lam ho 1y giam tién bén thang thua (chua thu duoc tién), Bi cdo
Dan c6 nhan than xiu va ngay 16/3/2018 bi cao bi xur phat 03 thang tu vé t0i “Péanh bac”,
hién bi cdo chua thi hanh hinh phat tu ctia ban 4n, nay tiép tuc pham t61 mé1 nén phai chiu
tinh tiét tang nang trach nhi€ém hinh sy 1a t4i pham, do vay can can c6 hinh phat tu nghi€ém
khic cach ly bi cdo khoi doi sbng xd hoi mot thoi gian dé bi cdo khic phuc, stra chira 16i 1Am
cua ban than. Khi quyét dinh hinh phat cling can xem xét cho bi céo thanh khan khai béo, bi
bénh tat va l1a nguoi khuyét tat nang nén phén nao giam nhe hinh phat cho bi cdo. Tai dam
bac bi cdo Ly x6c¢ cai cho cac van choi, bi cdo Tué4n lam nhiém vu canh gidi, dong mo cua
don khach, phuc vu thude nudce tai séi bac, tai phién toa cac bi cao déu nhan théy hanh vi
trai phap luat cia minh, pham to1 lan dau, dn nan hdi cai, déu co noi cu tri rd rang, bi cdo
Ly 1a nguoi co cong trong viéc van dong ddi tuong truy na ra dau thi nén khong can thiét
cach ly bi cao Tran Pinh Tuén va P Duy Ly khoi doi sdng x4 hoi ma cho bi céo Ly, Tuan
duoc hudng an treo ciing du tac dung rin de gido duc bi cdo trd thanh nguoi tot c6 ich cho
gia dinh va xa hoi.

Bi c4o Trinh Thi Nhai, Nguyén Dinh Dau mic du 6 sb tién choi bac nho hon bi cdo Sen,
Manh, Diing va ciing tham gia choi bac nhung céac bi cdo 13 ngudi c6 nhan than xdu. Nam
2018 bi cao Nhai bi TAND thanh phd Ha Ni xtr phat 15.000.000 dong vé toi “Danh bac”,
chap hanh ndp phat sd tién ngay 25/5/2018 dén ngay 09/5/2018 pham t6i méi thudc truong
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hop tai pham. Bi cdo Dau, nam 2014 bi TAND huyén Thanh Oai xtr phat 10.000.000 déng
sung quy nha nudc vé t6i “Danh bac” dén ngay 07/5/2019 bi cio mdi chap hanh ndp phat sb
tién trén, ngay 09/5/2019 bi cao tiép tuc pham t01 mé1 thudce truong hop tai pham. Bi cdo Lé
Thi Sen bi TAND huyén Thuong Tin xtr phat 36 thang tu vé toi “Panh bac” ngay 27/6/2019
hién dang chép hanh hinh phat tu cua ban an, dén ngay 09/5/2019 bi cao pham t6i mdi va
thoi diém pham toi xay ra trudc khi Toa an xét xir vu an ngdy 27/6/2019 nén bi cdo khong
phai chiu tinh tiét tdng nang trach nhiém hinh sy la tai pham nhung la nguoi1 ¢6 nhan than
xau. Bi cdo Nguyén Dinh Manh, Ha Sy Diing (Ha Si Diing) da bi Toa an xét xur, cac bi cdo
da chap hanh xong hinh phat va duoc x6a an tich. Tai phién toa déu nhan thirc duoc hanh vi
sai trai ciia minh nén cho bi cdo Sen, Manh, Dau, Nhai muc phat ngang nhau va cao hon bi
céo Diing, dong thoi c6 hinh phat nghiém khic cach ly céc bi cdo khoi doi séng xa hoi mot
thdi gian méi du tac dung gido duc cac bi cdo tré thanh ngudi tot co ich cho gia dinh va xa
ho1. Khi quyét dinh hinh phat, Ho1 déng xét xur cling nén can nhéc, xem xét dén hoan canh
cua cac bi cao va c6 muc hinh phat, tuong xirng v&1 mirc do pham to1 do céc bi cdo gay nén
dé céac bi cao thay dugc su khoan hong cta phap luat.

Bi cdao Huy, Lich, Phuong tham gia choi bac st dung sb tién danh bac it hon cac bi co
Hiéu, Hung, Loan, Bau, Dan, Chién va Tran Vin Tuin nhung Huy, Lich di bi Toa 4n xét
xtr nam 2012 va Phuong bi Toa an xét xuir nam 2004 vé t0i danh bac, céac bi cao di chép hanh
xong hinh phat va dugc x6a 4n tich nhung ciing cin c6 mic hinh phat cao hon pht hop véi
tinh chat muc do pham t01 do cac bi cdo gay nén. Cac bi céo Hiéu, Hung, Loan, Bau, Dan,
Tuén cing tham gia choi bac, muc d6 dugc thua bang tién twong dwong nhau vi vdy cho cic
bi cio mirc phat bang nhau, tuong xtmg voi hanh vi pham t6i do cac bi cao gy nén. Bi céo
Chién st dung sb tién vao viéc choi bac it hon nén cho bi cdo muc phat thép hon cac bi cao
khéc. Bj cdo Hiéu, Hung Loan, Bau, Dan, Tuan, Chién déu c6 nhan than tdt, chwa c6 tién 4n
tién sy, 1an dau pham t01, c6 noi cu tri rd rang nén khong can thiét cach ly cac bi cdo khoi
doti séng xa hdi ma cho céac bi cao Huy, Lich, Phuong, Hiéu, Hung, Loan, Bau, Dan, Tuin,
Chién dugc hudong an treo cling du tac dung ran de, gido duc céc bi céo.

[5] V& tinh tiét tang nang trach nhiém hinh su: Céc bi cdo Tinh, Phuong, Huy, Hiéu, Lich,
Hung, Loan, Bau, Dan, Tran Dinh Tuén, Chién, Diing, Manh, Sen, Ly, Tran Vin Tuin khong
phai chiu tinh tiét tang nang trach nhiém hinh sy. Bi cdo Lé Trung Dan, Nguyén Dinh Dau,
Trinh Thi Nhai ¢6 01 tién an chua dugc x06a an tich, lan pham t01 nay thudc trudng hop tai
pham nén bi cao Dan, Nhai, Dau phai chiu tinh tiét tang nang trach nhi¢ém hinh su Ia tai
pham theo quy dinh tai diém h khoan 1 diéu 52 B6 luat hinh sy nim 2015, sira d6i, bd sung
nam 2017 .
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[6] V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su: Tai phién toa cac bi cao Nguyén Cao Tinh,
b6 Duy Ly, L€ Trung Dan, Tran Pinh Tuan, B3 Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang Vian
Hiéu,Tran Vin Huy, Trinh Thi Nhai, Hd Sy Diing (Ha si Diing), Nguyén Dinh Manh,
Nguyén Dinh Dau, Lé Thi Sen, L& Thi Chién, Vii Van Dan, Trin Vin Tuin, Nguyén Vin
Bau, Nguyén Tién Hung, Dang Thi Minh Loan déu thanh khan khai béo, dn nin hdi cai nén
dugc hudng tinh tiét giam nhe tai diém s khoan 1 Piéu 51 B luat hinh su. Bi cao Hiéu,
Hung, Loan, Bau, Dan, Tuén, Chién, Ly va Tran Pinh Tuén lan dau pham t01, chua co tién
an, tién su. Bj cdo Dan trudc day bi bénh tat vé tAm than nén duoc huong thém tinh tiét giam
nhe theo khoan 2 Piéu 51 va nguoi pham toi 1a nguoi khuyét tat ning theo diém p khoan 1
Piéu 51 BLHS. Bi cdo Chién thoi diém pham tdi dang mang thai va hién dang nudi con nhd
dud6i 36 thang tudi nén cho bi cdo hudng thém tinh tiét giam nhe theo diém n khoan 1 Diéu
51 BLHS. Bi c4o Dau bi bénh tim bam sinh, gia dinh c¢6 6ng ngoai va bd tham gia khang
chién ban than ciing tham gia quan ngi, 13 lao dong chinh trong gia dinh. Bi cdo Sen c6 bd
dé duoc ting thudng huy chuong chién sy vé vang, gia dinh c6 hoan canh kho khin phai
nudi dudng bd me gia yéu. Bi cdo Tinh, Ly c6 thanh tich 1ap cong van dong ddi twong truy
nd ra dau tha, bi cdo Ly c6 thdi gian phuc vu trong quin doi, 1a lao dong chinh trong gia
dinh, ¢6 hoan canh khé khin. Bi cio Phuong c6 bd dé 1a ngudi ¢ cong v6i Cach mang dugce
ting thuong huan huy chuong khang chién va 1a thuong binh ning duoc hudng tro cap xa
hdi. Bi cdo Nhai c6 bd dé c6 cong voi Cach mang. Bi cdo Lich c6 hoan canh gia dinh kho
khéan bd, me cung bi bénh hiém nghéo phai cham soc, vo ché)ng da ly hon va bi cdo phai
nuoi hai con nho 1a lao dong chinh trong gia dinh. Bi cdo Hiéu la lao dong chinh, me va vo
bi bénh thuong xuyén dau yéu phai cham soc. Bi cao Hung c6 bd me bi bénh tat phai cham
soc nudi dudng, 1a lao dong chinh trong gia dinh, 6ng ngoai la li¢t s§. Bi cdo Huy c¢6 hoan
canh kho khin, 13 lao dong chinh trong gia dinh va phai nuéi dudng bd vo 13 thuong binh
do vo bi céo 1a con duy nhat, nén cho bi c4o Tinh, Ly huéng thém tinh tiét giam nhe theo
diém u khoan 1va Ly khoan 2 Piéu 51 BLHS va bi cdo D4u, Sen, Huy, Phuong, Nhai, Hung,
Lich, Hiéu theo khoan 2 Di¢u 51B0 luat hinh sy,

[7] V& hinh phat b6 sung: Theo quy dinh ctia Bo luat hinh su 18 ra Hoi dong xét xtr phai
&p dung hinh phat bd sung 1a phat tién quy dinh tai khoan 3 Diéu 321 va khoan 3 Diéu 322,
tuy nhién xét cic bi cao déu lam rudng va lao dong tu do, c6 mirc thu nhap thap, khong on
dinh nén khong ap dung hinh phat bd sung bang phat tién ddi v6i cac bi céo.

[8] Vé vat ching va xtr Iy vat ching: 04 quan vi hinh tron; 01 bat sir; 01 dia sir; 04 quan
bai ta lo kho 1 vat chiing cia vu an, khong con gia tri str dung can tich thu tiéu hiy. S6 tién
148.500.000 dong (Mét trdm bon muoi tam triéu, nam tram nghin dong) céc bi céo sir dung
vao viéc danh bac va 1a tién thu 101 bat chinh, tich thu ndp ngan sach nha nudc.
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[9] V& cac van dé khac: i v6i Nguyén Xudn Toan, Tran Thi Hoa, Nguyén Cong Anh,
Pham Ngoc Huan, Ttr Nhu Bach, Vit Nhat Bach, Nguyén Xuan Thuy, Co quan diéu tra da
tién hanh diéu tra nhung khong du can ctr xac dinh nhitng ngudi trén ¢é hanh vi to chtc danh
bac va danh bac nén khong dé cap xir 1y 1a c¢6 can cir.

[10] D6i v6i hanh vi danh bac bang bang vi ctia Lé Trung Dan va Tran Thi Trang Nhung tai
soi bac ngay 09/5/2019, Co quan diéu tra di tién hanh xac minh nhung chua lam rd dugc
cac dbi tuong d3 danh bang vi vdi Dan va Nhung nén khong c6 cin ctr dé xtr vé 1y hinh su
d6i voi Nhung va Dan vé t6i danh bac theo quy dinh tai Piéu 321 Bo ludt hinh su.

[11] D6i véi s tién 111.500.000 dong cac ddi twong st dung vao viée danh xoc dia va
sb tién 31.500.000 dé)ng 13 tién cac doi tuong dugc hudng loi tur viée td chitc danh bac: Xac
dinh 14 tién thu loi bat chinh tir viéc danh bac, to chirc danh bac, tich thu ndp ngan sach nha
nudc.

[12] Pbi v6i s6 tién 5.000.000 dong (Nam tridu dong) Lé Trung Dan khai sir dung vao
muc dich danh bac bang hinh thirc choi bang vi va s6 tién 500.000 dong (nim trim ngan
déng) Tran Thi Trang Nhung khai dugc hudng loi tir viéc danh bac béng bang vi khi xin
theo vi voi1 Dan. Mac du khong chirng minh dugc hanh vi danh bang vi cia Dan va Nhung,
nhung Dan va Nhung déu khai mang theo dé choi bac nén tich thu ndp ngan sach nha nudc
1a phu hop phap luat.

[13] Qua trinh diéu tra, bi cao Lé Trung Dan khai méc bénh tAm than phan liét va xuét trinh
s6 kham bénh tai bénh vién tdm than trung wong nim 2017. Co quan diéu tra - cong an huyén
Thudng Tin da ra Quyét dinh trung cau giam dinh phap y tAm than dbi véi Lé Trung Dan.
Tai két luan giam dinh phap y tdm than s6 366/KL-GP ngay 10/10/2019 cua Vién phap y
tAm than trung wong két luan: Trudc, trong khi thuc hién hanh vi pham t0i va tai thoi diém
giam dinh Lé Trung Dan bi bénh r6i loan loai phan liét. Theo phan loai bénh Quéc té 1an thi
10 nim 1992 bénh c6 ma s6 F21. Bénh & giai doan on dinh. Tai cac thoi diém trén Lé Trung
Dan du kha ning nhdn thirc va diéu khién hanh vi.

[14] V& an phi: Céc bi céo phai ndp an phi hinh sy so tham theo quy dinh ctia phéap lut.

[15] V& quyén khang cao: Cac bi cao duge quyén khang céo theo quy dinh tai Piéu 331,
332, 333 B6 luat t6 tung hinh suy.

Vi cac 1€ trén,

QUYET PINH

1. V& toi danh: Tuyén b cac bi cao Nguyén Cao Tinh, Lé Trung Dan, S Duy Ly, Tran
Dinh Tuén vé t01 “Ta 6 chirc danh bac”. Céc bi cdo Do Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang
Vin Hiéu, Tran Van Huy, Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing (Ha Si Diing), Nguyén Pinh Manh,
Nguyén Dinh Dau, Lé Thi Sen, Lé Thi Chién, Vii Van Dan, Tran Vin Tuan, Nguyén Vin Bau,
Nguyén Tién Hung, Piang Thi Minh Loan vé toi “Bdnh bac”.
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2. V& hinh phat:

- Ap dung diém a,b,c khoan 1 Diéu 322; Diéu 38; diém s, u khoan 1 Diéu 51 B¢ luét hinh
su xir phat: Nguyén Cao Tinh 18 (mudi tdm) thang ti. Thoi han ti tinh tir ngdy bét thi hanh
an.

- Ap dung diém a, ¢ khoan 1 Piéu 322; Piéu 38, diém s, p khoan 1 va 2 Diéu 51; diém h
khoan 1 DPiéu 52; Diéu 56 B6 luét hinh su xu phat Lé Trung Dan 12 (muo1i hai) thang tu.
Tong hop v6i hinh phat 03(ba) thang tu tai ban 4n s6 16/2018/HSST ngay 16/3/2018 cua
TAND huyén Thudng Tin budc Lé Trung Dan phai chap hanh hinh phat chung ciia hai ban
an 13 15 (mudi lam) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngdy bat giam thi hanh 4n. (duogc tinh trir
thoi gian tam gifr tir 03/3/2017 dén 06/3/2017 tai ban 4n s6 16/2018 cia TAND huyén
Thudng Tin va thoi gian tam giit, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén 04/9/2019).

- Ap dung diém a, ¢ khoan 1 Diéu 322; diém s, u khoan 1 va 2 Diéu 51; Diéu 65 Bo luat
hinh sy xtr phat D6 Duy Ly 15 (mudi lim) thang ti nhung cho hudng an treo, thdi gian thir
thach 30 thang ké tir ngdy tuyén an so tham.

- Ap dung diém a, ¢ khoan 1 Piéu 322; diém s khoan 1 Piéu 51; Diéu 65 Bo luét hinh su
xtr phat Tran Pinh Tu4n 12 (mudi hai) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach
24 thang ké tir ngay tuyén an so tham.

Giao bi cao DS Duy Ly cho UBND x4 Tién Phong, huyén Thudng Tin, thanh ph Ha Noi
va giao bi céo Tran Dinh Tuin cho UBND x3 Nhj Khé, huyén Thuong Tin, TP Ha N§i giam
sat gido duc céc bi cdo trong thoi gian thir thach.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; Diéu 38; diém s khoan 1va 2 Diéu 51; Diéu 56 Bo
luat hinh su xtr phat Lé Thi Sen 36 (ba sau) thang ti. Tong hop hinh phat 36 (ba sau) thang
t tai ban an s6 47/HSST ngay 27/6/2019 cua TAND huyén Thuong Tin budc bi cao phai
chap hanh hinh phat chung ctia hai ban 4n 14 72 (bay hai) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngay
09/5/2019. PBuoc tinh trir thoi han tam giam tir ngay 28/01/2019 dén 02/02/2019 tai ban an
s6 47/HSST ngay 27/6/2019 va thoi gian tam giit, tam giam tir ngay 09/5/2019 dén
04/9/2019.

- Ap dung diém b khoan 2 Piéu 321; Piéu 38; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; diém h khoan
1 Diéu 52 B6 luat hinh su xu phat Trinh Thi Nhai 36 (ba muoi sau) thang tu. Thoi han tu
tinh tir ngay bat thi hanh an (duoc tinh trir ngay tam gitr, tam giam 09/5/2019 dén 03/7/2019).

- Ap dung diém b khoan 2 Piéu 321; Piéu 38; diém s khoan 1va 2 Piéu 51; diém h khoan
1 Diéu 52 Bo luat hinh su xtr phat Nguyén Dinh Dau 36 (ba muoi sau) thang ti. Thoi han tu
tinh tir ngdy bét thi hanh an (duoc tinh trir ngdy tam gilt, tam giam tir 09/5/2019 dén
17/5/2019).
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- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; Piéu 38; diém s khoan 1 Diéu 51 B¢ luat hinh su xir
phat Nguyén Pinh Manh 36 (ba muoi sau) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngay bat thi hanh an
( duoc tinh trir ngdy tam gitt, tam giam tir 09/5/2019 dén 17/5/2019).

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; Diéu 38; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 54 Bo
luat hinh sy xtr phat Ha S§ Dling (Ha S1 Diing) 32 (ba muoi hai) thang tu. Thoi han tu tinh
tir ngay bat thi hanh an (duogc tinh trir ngdy tam giit, tam giam tir 09/5/2019 dén 17/5/2019).

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; Diéu 65; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 54 Bo
luat hinh sy xir phat P Tién Lich 32 (ba hai) thdng tu nhung cho hudng an treo, thoi gian
thir thach 60 (sau muoi) thang ké tlr ngdy tuyén an so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; Diéu 65; diém s khoan 1 va 2 Piéu 51; Piéu 54 Bo
luat hinh sy xtr phat Tran Van Huy 32 (ba hai) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian
thir thach 60 (sau muoi) thang ké tlr ngdy tuyén 4n so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Piéu 321; diém s khoan 1 va 2 Diéu 51; Diéu 54; Diéu 65 Bo
luat hinh sy xtr phat Trinh Minh Phuong 30 (ba muoi) thang tu nhung cho hudng an treo,
thoi gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngdy tuyén 4n so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; diém i, s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 54; Piéu 65
B0 luét hinh su xtr phat Nguyén Tién Hung 30 (ba muoi) thang ti nhung cho hudng an treo,
thoi gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngdy tuyén 4n so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; diém i, s khoan 1 va 2 Diéu 51; Diéu 54; Piéu 65
B0 luat hinh sy xir phat Tran Van Tudn 30 (ba muoi) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi
gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngdy tuyén an so thim.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; diém i, s khoan 1 va 2 Diéu 51; Diéu 54; Diéu 65
B luat hinh sy xt phat Vii Vin Dan 30 (ba muoi) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi
gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngdy tuyén an so thim.

- Ap dyng diém b khoan 2 Piéu 321; diém i, s khoan 1 Diéu 51; Piéu 54; Piéu 65 Bo luat
hinh su xtr phat Pang Thi Minh Loan 30 (ba muoi) thang tu nhung cho hudng an treo, thoi
gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngay tuyén 4n so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Piéu 321; diém i, s khoan 1Diéu 51; Diéu 54; Piéu 65 B luat
hinh su xir phat Nguyén Vin Bau 30 (ba muoi) thing ti nhung cho hudéng an treo, thoi gian
thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngdy tuyén an so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Piéu 321; diém i, s khoan 1 va 2 Piéu 51; Diéu 54; Diéu 65
B luat hinh su xtr phat Hoang Van Hiéu 30 (ba muoi) thing ti nhung cho hudng 4n treo,
thoi gian thir thach 60 (sau muoi) thang ké tir ngay tuyén an so tham.

- Ap dung diém b khoan 2 Diéu 321; diém i, n, s khoan 1 Piéu 51; Diéu 54; Diéu 65 Bo
luat hinh sy xtr phat Lé Thi Chién 24 (hai tu) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian
thir thach 48 (bdn tam) thang ké tir ngay tuyén 4n so tham.
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Giao bi cdo PJ Tién Lich , Hoang Vian Hiéu cho UBND xa Tién Phong, huyén Thuong
Tin, thanh phd Ha Noi giam sat gido duc cac bi cdo trong thoi gian thir thach

Giao bi cdo Trinh Minh Phuong, Tran Van Huy cho UBND xa Hién Giang, huyén
Thuong Tin, TP Ha N§i gidm sat gido duc cac bi cao trong thoi gian thir thach.

Giao bi cdo Lé Thi Chién, Nguyén Tién Hung cho UBND x3 My Hung, huyén Thanh
Oai, thanh phd Ha Noi giam sat gido duc cac b céo trong thdi gian thir thach.

Giao bi cao Nguyén Vin Bau cho UBND xa Thu Phu, huyén Thudng Tin, thanh phd
Ha Noi1 gidm sat gido duc bi céo trong thoi gian thur thach.

Giao bi cao BPang Thi Minh Loan cho UBND xa Tt Hi¢p, huyén Tranh Tri, thanh phé
Ha Noi1 giam sat gido duc bi céo trong thoi gian thur thach.

Giao bi cao Vi Van Dan cho UBND x4 Vin Tu, huyén Thuong Tin, thanh phé Ha No1
giam sat gido duc bi cdo trong thoi gian thur thach.

Giao bi cao Tran Vin Tuan cho UBND xi Tan Minh, huyén Thuong Tin, thanh ph Ha
No6i gidm sat gidao duc bi cdo trong thoi gian thur thach.

Trudong hop céc bi cdo thay ddi noi cu tra thi thuc hién theo quy dinh tai Diéu 69 luét
Thi hanh an.

Trong thoi gian thir thach, ngudi duoc hudng an treo ¢b ¥ vi pham nghia vu 02 1an tré
1én thi Tda an c6 thé quyét dinh budc ngudi duoc hudng an treo phai chip hanh hinh phat
tu cuia ban dn da cho hudng an treo.

3.Vé xtr 1y vat chung: Ap dung Diéu 47 Bo luat Hinh sy; Diéu 106 Bo luét td tung Hinh
su xu: Tich thu ti€éu hiy 04 quan vi hinh tron, 01 dia st, 01 bat str, 04 quan bai ta lo kho
(Hién dang luu gitr tai chi cyc thi hanh 4n dan sy huyén Thuong Tin, bién ban giao nhan vat
chtng ngay 04/12/2019). Tich thu ndp ngan sach nha nudc sb tién 148.500.000 ddng (Mot
tram bon muwoi tdm triéu, ndm tram nghin déng). (hién dang luu giir tai kho bac nha nuéc
huyén Thuong Tin, uy nhi€ém chi ngay 04/12/2019).

4.Vé& an phi: Ap dung Diéu 136 Bo luat to tung hinh sy nim 2015; Nghp quyOt
326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 xtr: Buéc cac bi cao Nguyén Cao Tinh, Lé Trung
Dan, P& Duy Ly, Tran Pinh Tuin, D3 Tién Lich, Trinh Minh Phuong, Hoang Vin Hiéu,
Tran Vian Huy, Trinh Thi Nhai, Ha S§ Diing (Ha Si Diing), Nguyén Dinh Manh, Nguyén
Pinh D4u, Lé Thi Sen, Lé Thi Chién, Vi Van Dan, Tran Vin Tuin, Nguyén Vin Bau,
Nguyén Tién Hung, Pang Thi Minh Loan mdi bi cao ph¥i nép 200.000 ®ang (hai tr"'m ngun
d6ng) tiOn ,n phY hxnh st s~ thEm.

5.Vé quyén khang cao: Ap dung Piéu 331, 332, 333 Bo luat td tung hinh su cac bi cdo co
quyén khang cao trong han 15 ngay, ké tir ngay tuyén an. Ngudi c6 quyén loi, nghia vu lién
quan vang mat co quyén khang céo trong han 15 ngay ké tir ngdy nhan dugc ban an hodc
ban an duoc niém yét.
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NoinhEn: TM. Héi ®ang xbt x6 s- thEm
- TAND TP Hl Nel. ThEm ph,n - Chii to? phi®n top
-VKSND TP Ha Néi
- VKSND huy®n T.TYn.
- C«ng an huyOn TTYn.
- Chi coc THADS huyOn T. TVYn.
- UBND x- n=i bb c,0 c- tr6.
- Cac bb c,0; cac duong sy khac

L-uhd s DPoan Lan Huong
TOA ANNHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN THUONG TIN Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
THANH PHO HA NOI
BIEN BAN NGHI AN

Vaohdi gid ngay 26 thang 7 nam 2019;

Tai: Tru s¢ Toa an nhan dan huyén Thuong Tin

Héi dong xét xiv so’ thim gom co:

Tham phén - Chil toa phién toa: Ba Poan Lan Huong

Céac Hoi thim nhan dan: Ong Nguyén Diang Boi va ba P Thi Kim Van.

Tién hanh nghi 4n vy 4n hinh sy so thim thu 1y s6: 49/2019/TLST-HS ngay 06 thang 6 nim
2019 ddi véi céc bi céo
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Nguyén Hitu Pat, sinh naim 1971;Nguyén Hitu Quyén(tirc Quyét), sinh nim1986; Nguyén
Thé Pa, sinh nim1982; Nguyén Thé Hoa, sinh nam1983; Nguyén Xuan Bic, sinh ndm 1989;
P6 Xuan Quynh, sinh nim 1990; Nguyén Vian Hung, sinh nim 1989; Nguyén Vin Ngat,
sinh nam 1974; Nguyén Vian Dong, sinh nam 1970; Nguyén Hiru Théng, sinh nam 1968;
Nguyén Thé Tri, sinh ndm 1972. Péu cu tra tai: xd Diing Tién, huyén Thuong Tin, thanh
phé Ha N61; Luu Manh Thuat, sinh nam 1981, hién cu tra tai:Thon Pac Trach, xa Quét
Dbong, huyén Thuong Tin, thanh phé Ha No1.

Cin ct Piéu 299 va Piéu 326 ctia B luat T tung hinh su;

Can cu cac ching ctr va tai liéu da dugc xem xét tai phién toa, két qua tranh tung tai phién
toa, cac quy dinh cua phap luat.

HQI PONG XET XU THAO LUAN, BIEU QUYET, QUYET PINH CAC VAN PE
CUA VU AN NHU SAU:

Nhirng chirng cu, tai li€u co quan diéu tra, Diéu tra vién, Vién kiém sat, Kiém sat vién thu
thap déu hop phap theo ding tham quyén, trinh tu, quy dinh cua B0 luat hinh su.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3

Vé t6i danh: Tuyén bd bi cao Nguyén Hitu DPat, pham tdi “T6 chic danh bac” va “ Panh
bac”. Bi cdo Nguyén Hitu Quyén (tic Quyét) pham toi “Td chirc danh bac”. Céac bi cdo
Nguyén Thé Hoa, Luu Manh Thuat, Nguyén Vin Ngat, Nguyén Thé Tri, Nguyén Vin Pong,
Pd Xuan Quynh, Nguyén Hiru Thing, Nguyén Vian Hung, Nguyén Xuin Béic, Nguyén Thé
Pa pham t6i1 “ Panh bac”.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3

Vé diéu luat ap dung: Can ctr diém a,b,c khoan 1 Piéu 322; khoan 1 Piéu 321; Diéu 38;
Diéu 65; Diéu 36; Diéu 55; diém i, s khoan 1 va 2 Diéu 51; diém h khoan 1 Diéu 52; Diéu
47 B6 luat hinh sy nim 2015, stra d6i, bo sung ndm 1017; Didu 106; Picu 136; Piéu 331,
332, 333 B0 luat t6 tung dan su; Nghi quyét s 326/2016/UBTVQH ngay 30/12/2016 cta
Uy ban thuong vu Quéc hoi quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp quan ly va sir dung
an phi va 1€ phi Toa an.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3

Vé muc hinh phat: Xir phat:
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- Nguyén Hiru Pat 12 thang (mudi hai) ti vé toi © T6 chirec danh bac” va 06 (sau) thang tu
vé t0i “ Panh bac”. Téng hop hinh phat budc bi cao phai chép hanh hinh phat chung cua hai
t6i 1a 18(mudi tam) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngay bat thi hanh an.

- Nguyén Hitu Quyén (tirc Quyét) 12(mudi hai) thang ti. Thoi han ti tinh tir ngay bat giam
thi hanh an.(duogc tinh trir ngdy tam giir tir 12/02/2019 dén 21/02/2019).

- Nguyén Vin Hung 09 (chin) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngay bat thi hanh an.(duoc tinh
trir 03 ngay tam giir tir ngay 12/02/2019 dén 15/02/2019).

- Nguyén Hitu Thing 09(chin) thang ti nhung cho hudng an treo, thdi gian thir thich
18 (muoi tdm) thang, ké tir ngay tuyén an so tham.

- Nguyén Thé Pa 09(chin) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach 18
(mudi tam) thang, ké tir ngdy tuyén 4n so tham.

- Nguyén Thé Hoa 08 (tam) thang ti nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach 16
(mudi sau) thang, ké tir ngay tuyén an so tham.

- Nguyén Xuan Bic 06(sau) thang ti nhung cho hudng an treo thoi gian thir thach 12
(mudi hai) thang, ké tir ngay tuyén an so tham.

- B4 Xuan Quynh 06(sau) thang ti nhung cho hudng an treo thoi gian thir thach 12
(mudi hai) thang, ké tir ngay tuyén an so tham.

- Luu Manh Thuat 06 (sau) thang tu nhung cho hudng an treo thdi gian thir thach 12
(mudi hai) thang, ké tir ngay tuyén an so tham.

Giao bi cao Nguyén Xuan Bic, P4 Xuan Quynh, Nguyén Hiru Thing, Nguyén Thé Da,
Nguyén Thé Hoa cho UBND Diing Tién, huyén Thuong Tin, thanh phd Ha Noi va giao bi
cao Luu Manh Thuat cho UBND xa Quét bong, huyén Thuong Tin, TP Ha N§i gidm sat
gido duc céac bi cao trong thdi gian thir thach. Truong hop cac bi cao thay d6i noi cu tri thi
thuc hién theo quy dinh tai Piéu 69 luit Thi hanh 4n hinh su.

Trong thdi gian thir thach, ngudi duoc hudng an treo ¢d ¥ vi pham nghia vu 02 1an trd
1én thi Toa an co thé quyét dinh budc nguoi duoc hudng an treo phai chp hanh hinh phat tu
cua ban an da cho hudng an treo.

- Nguyén Vin Ngat; Nguyén Vian Dong; Nguyén Thé Tri mdi bi cao 12 (mudi hai) thang
cai tao khong giam giit. Mdi bi cédo dugc tinh trir 03 ngay tam gitr (tir ngay 12/02/2019 dén
15/02/2019) tuong duong 09 (chin) ngdy cai tao khong giam giit. Mdi bi cdo (Ngat, Pong,
Tri) phai chap hanh hinh phat con lai 1a 11 thang 21 ngdy cai tao khong giam giit. Khong
khau trir thu nhap d6i vai cac bi cdo.

Thoi han cai tao khong giam gitr dugc tinh tr ngdy UBND noi cac bi cdo cu tra nhan
duoc Quyét dinh thi hanh an va nhan duogc ban sao ban an.
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Giao bi cdo Nguyén Vin Ngat; Nguyén Vin Dong; Nguyén Thé Tri cho UBND x4 Diing
Tién, huyén Thuong Tin, TP Ha Noi giam sat, gido duc trong thoi gian chap hanh hinh phat
cai tao khong giam gitr.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3
Vé céc van dé khac:

- V& xtr ly vat chimg: Tich thu tiéu huy: 01 bat sir; 01 dia sir; 04 quan vi; 01 kéo st
(hi¢n dang Iuu gilr tai chi cuc thi hanh 4n dan sy huyén Thuong Tin, bién ban giao nhan
ngay 03/6/2019). Tich thu ndp ngan sach nha nudc s6 tién 39.250.000 dong (Ba muoi chin
triéu hai trim ndm muoi ngan dong), (gidy ndp tién vao tai khoan ngay 04/6/2019 tai kho
bac nha nuéc huyén Thuong Tin).

- An phi hinh su so thAm: Nguyén Hiru Pat, Nguyén Htu Quyén (tirc Quyét); Nguyén Thé
Hoa, Luu Manh Thuat, Nguyén Van Ngat, Nguyén Thé Tri, Nguyén Vin Pong, D6 Xuin
Quynh, Nguyén Hitu Thing, Nguyén Vian Hung, Nguyén Xuan Béc, Nguyén Thé Pa mdi bi
c4o phai chiu 200.000dong (Hai trim ngan dong) tién an phi hinh sy so tham.

- Vé quyén khang cdo: Céc bi cao c6 quyén khang cdo trong han 15 ngay ké tir ngdy tuyén
an. Ngudi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan ving mit c6 quyén khang céo trong han 15 ngdy,
ké tir ngay nhan dugc ban an hoic ban an dugc niém yét cong khai.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3

Vé hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia Co quan diéu tra cong an huyén Thudng Tin, Diéu tra
vién,Vién kiém sat nhan dan huyén Thuong Tin, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra, truy
td da thuc hién ding vé thAm quyén, trinh ty, thu tuc to tung theo quy dinh cua Bo luat to
tung hinh su. Qua trinh diéu tra va tai phién toa, bi cdo khong co ¥ kién khiéu nai vé& hanh
vi, quyét dinh t6 tung clia co quan tién hanh t6 tung, ngudi tién hanh té tung. Do dé, cac
hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh té tung da duoc
thue hién déu hop phép.

Két qua biéu quyét: Nhat tri 3/3
Nghi an két thuc vao hdi  gid  phat, ngay 26 thang 7nam 2019
Bién ban nghj an di duoc doc lai cho tat ca cac thanh vién Hoi dong xét xir cung nghe va
ky tén.
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THANH VIEN HQI PONG XET XU  THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA

Poan Lan Hwong
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THANH VIEN HQI PONG XET XU  THAM PHAN — CHU TQA PHIEN TOA

Poan Lan Huwong

TOA ANNHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN THUONG TIiN DPoc 1ap - Tu do - Hanh phiic
THANH PHO HA NOI

BIEN BAN NGHI AN

Vaohdi gio ngay 28thang 8 nim 2018;

Tai: Tru s¢ Toa an nhan dan huyén Thuong Tin

H{i dong xét xir so' thim gom cé:

Tham phan - Chi toa phién toa: Ba Poan Lan Huong

Céac Hoi tham nhan dan: Ong Luong Vin Hung va 6ng Pam Viét Khai.

Tién hanh nghi 4n vu an hinh sy so thim thy 1y sb: 52/2018/TLST-HS ngay 09 thang 7
niam 2018 d6i vdi cac bb ¢ o0:

Trinh Minh Sang(Trinh Vin Sang), sinh n"m 1978; Nguyén Thi Diép (tic Hang)Déu cu
tri: Xom Nguyén Trai, xa Ha Hoi, huyén Thudng Tin, thanh phé Ha Noi. T6 Xuan Doan,
sinh nim 1993; Lwong Vin Nhan, sinh nim 1989; Nguyén Vin Hach, sinh nim 1987;
Poan Vin Long, sinh nam 1992. Cac bi céo déu cu trh tai: Thén Liéu Ngoai, xa Khanh
Ha, huyén Thuong Tin, TP Ha Noi.

Can ct Diéu 299 va Diéu 326 cta Bo luat T6 tung hinh su;

Can cu cac chung ctr va tai liéu da dugc xem xét tai phién toa, két qua tranh tung tai phién
toa, cac quy dinh cua phap luat.

HOQI PONG XET XU THAO LUAN, BIEU QUYET, QUYET PINH CAC VAN PE CUA VU AN
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NHU SAU:

Nhirng ching ct, tai liéu co quan diéu tra, Piéu tra vién, Vién kiém sat, Kiém sat vién thu
thap déu hop phap theo ding tham quyén, trinh tu, quy dinh cua B¢ luat hinh su.

KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

VO téi danh: Tuy®n bé bb ¢ 0 Trinh Minh Sang(Trinh Vin Sang); Nguyén Thi Piép (tirc
Héng); T6 Xuan Dodn;Lwong Vin Nhan; Nguyén Vin Hach; Poan Vin Long, pham toi
Panh bac”.

KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

Vé diéu luat ap dung: Can ctr khoan 1 Diéu 321; biéu 38;Diéu 65;Piéu 35; diém i, s khoan
1 biéu 51; Biéu 47 Bo luat hinh sy nam 2015, stra doi, bo sung nam 2017; Piéu 106; Dicu
136; Piéu 331, 332,333 BLTTHS; NghP quyOt s¢ 326/2016/UBTVQH nguy30/12/2016
ctia Uy ban thuong vu Qudc hdi quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, ndp quan 1y va st
dung an phi va 1¢ phi Toa an.

KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

V& mrc hinh phat: X phat:

- Trinh Minh Sang 09 (chin) thang ti. Thoi han ti tinh tir ngay bat giam thi hanh an,
duoc tinh trir ngay tam gitr (tir 12/4/2018 dén 18/4/2018).

- T6 Xué&n Do&n 09 (chin) thang ti. Thoi han tu tinh tir ngay bat giam thi hanh an,
duoc tinh trir ngdy tam gitr ( tir ngdy 12/4/2018 dén 18/4/2018).

- Luong Van Nhan 08 (Tam) thang tu nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach 16
thang ké tir ngdy tuyén an so thAm.

- Nguyén Vin Hach 08 (Tam)thang tu nhung cho hudng 4n treo, thoi gian thir thach 16
thang ké tir ngay tuyén an so tham.

- Poan Van Long 06 (Sau)thang tu nhung cho hudng an treo, thoi gian thir thach 12
thang ké tir ngay tuyén an so tham.

Giao bi cao bi cao Nhan, Hach, Long cho UBND xa Khanh Ha, huyén Thudng Tin,
thanh phd Ha Noi gido duc, giam sat cac bi céo trong thoi gian thir thach.

Truong hop céc bi cdo thay ddi noi cu tra thi thue hién theo quy dinh tai diéu 69 Lut
thi hanh an hinh su.

Trong thoi gian thir thach, ngudi duoc hudng an treo ¢d y vi pham nghia vu 02 1an tro
1én thi Toa an c6 thé quyét dinh budc ngudi duge huong an treo phai chap hanh hinh phat
tu cuia ban an da cho hudng an treo.
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- Nguyén Thi Piép (tirc Hing) phat tién 20.000.000d6ng (hai muoi triéu dong).
KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

VO c¢,c vEn ®0 khc:

- Vé xir Iy vat chtng: Tich thu tiéu huy: 01 bat sir; 01 dia sir; 04 quan vi; 01 kéo sit
(hi¢n dang luu giit tai chi cuc thi hanh 4n dan sy huyén Thuong Tin, bién ban giao nhan
ngay 07/9/2018). Tich thu ndp ngan sach nha nude sd tién 12.500.000 dong (mudi hai triéu
nam traim ngan dong), (gidy nop tién vao tai khoan ngay 09/7/2018 tai kho bac nha nudc
huyén Thuong Tin).

- .n th hxnh st s— thEm: Sang, Doan, Nhan, Hach, Long, Diép mdi bi c4o phai chiu
200.000d0ng (Hai trim ngan dong) tién an phi hinh su so tham.
- Vé quyén khang cdo: Cac bb ¢,0 c6 quyOn kh ng ¢,o trong h'n 15 nguy kO t5 nguy
tuy?n ,n.
KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

V& hanh vi, quyét dinh t6 tung ctia Co quan diéu tra cong an huyén Thuong Tin, Piéu tra
vién,Vién kiém sat nhan dan huyén Thuong Tin, Kiém sat vién trong qua trinh diéu tra,
truy td d3 thuc hién ding vé thim quyén, trinh tu, thu tuc to tung theo quy dinh ctua B luat
tb tung hinh su. Qua trinh diéu tra va tai phién toa, bi cdo khong cé y kién khiéu nai vé
hanh vi, quyét dinh t5 tung ctia co quan tién hanh t6 tung, nguoi tién hanh t6 tung. Do do,
cac hanh vi, quyét dinh td tung ctia co quan tién hanh té tung, ngudi tién hanh tb tung da
duoc thue hién déu hop phap.

KOt quy biOu quyOt: NhEt trY 3/3

Nghi an két thuc vao hdi  gié phut, ngay 28thang 8nim 2018
Bién ban nghi 4n da dugc doc lai cho tat ca cac thanh vién Hoi déng xét X cung nghe va
ky tén.

THANH VIEN HOI PONG XET THAM PHAN - CHU TQA PHIEN
XU TOA

Tm. Héi ®&ng xBt x6 s~ thEm

N-inhEn: ThEm ph,n - Chii tot phin top
- TAND TP Hy Néi;
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- VKSND huyOn T.TYn;

- C«ng an huyOn TTYn;

- Chi cd¢c THADS huyOn T. TYn;.

- UBND x- n-i bb c,0 c- tré;

-BpP c,0; o

- L-uhé s Nguyén Thi Huong
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TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN THUONG TIN Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc
THANH PHO HA NOI

Thuong Tin, ngay 23 thang 4 nam 2018
S0:31/2018/HSST-QBTG

QUYET PINH TAM GIAM

TOA An NHAN DAN HUYEN THUONG TiN

Thanh phin Hpi dong xét xir so thiam géizz co:

Tham phdn - Chi toa phién toa: Ba Nguyén Thi Huong

Cdc Héi tham nhan dan: Ong Lé Vian Xuan va 6ng Tran Quoc Trung

Can cir céc didu 109, 113, 119 va 329 cia B luat Té tung hinh su;

Can ctr Bién ban nghi an ngay 23 thang 4 nim 2018 ctia Hoi ddng xét xtr so tham;

Xét théy can thiét tiép tuc tam giam bi cao dé bao dam cho viéc thi hanh an
QUYET PINH:
Piéu 1:

Tam giam bi c40 Pham Vian Phong, sinh nam 1977, tai Ha Noi.

Noi cu tri: thon Tri LE, xa Tan U'c, huyén Thanh Oai, thanh phé Ha Noi; nghé nghiép: Lao
dong tu do

Bi Toa 4n cap so thAm xur phat 12 (Muoi hai) thang ti vé toi Trom cip tai san
Theo khoan 1 Piéu 138 ctia BO luat Hinh sy nim 1999.

Thoi han tam giam 13 45(bén muoi lam) ngay, ké tir ngay tuyén an.

Diéu 2:
Trai tam giam $6 2, Cong an Thanh phé Ha Noi c6 trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay.
Noi nhin: , ~ TM.HOIPONG XET XU
. - Trai tam giam s0 2; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
. - VKSND huyén;
. - Bi céo;
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- Luu ho so vu an.

38



	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T.
	Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Lan H.
	- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lương Văn H. và ông Đàm Viết K.
	- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị H. - Thư ký Tòa án nhân dân huyện T., Thành phố H.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thúy H. - Kiểm sát viên.
	Trong ngày 14/01/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T. xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 135/2019/TLST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 133/2019/QĐXXST- HS ngày 13 tháng 12 năm 2019...
	1. Nguyễn Cao T., sinh năm: 1979; HKTT và chỗ ở: Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Ca...
	2. Đỗ Duy L., sinh năm: 1975; HKTT và chỗ ở: Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Đỗ Duy Hải v...
	3. Lê Trung D., sinh năm 1982; HKTT và chỗ ở: Đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lê Văn Bình và b...
	Nhân thân:
	+ Ngày 06/5/2004, bị Tòa án nhân dân thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
	+ Ngày 09/11/2004, bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 27/8/2005.
	+ Ngày 25/05/2007, bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội xử phạt 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chấp hành xong hình phạt ngày 19/7/2008.
	Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2019 đến ngày 04/9/2019. Có mặt tại phiên tòa.
	4. Trần Đình T., sinh năm: 1964; HKTT và chỗ ở: Thôn Nhị Khê, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính; Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Đình Thanh và bà...
	5. Lê Thị S., sinh năm: 1986; HKTT và chỗ ở: Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Lê Văn Huệ và bà Dươn...
	6. Trịnh Thị N., sinh năm:1976; HKTT và chỗ ở: Đội 7, thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trịnh Ngọc Chung v...
	Nhân thân: (1)
	+ Ngày 30/6/2008, bị TAND huyện T. xử 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.
	+ Ngày 07/9/2010, bị TAND TP. H. xử 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.
	Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2019 đến ngày 03/7/2019. Bị cáo tại ngoại, có mặt  tại phiên tòa.
	7. Nguyễn Đình D., sinh năm: 1981; HKTT và chỗ ở: Thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Con ông Nguyễn Đình Đăng và b...
	Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2019 đến ngày 17/5/2019. Bị cáo tại ngoại, có mặt  tại phiên tòa.
	8. Nguyễn Đình M., sinh năm: 1985; HKTT: Tổ 57, khu 4B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh; Hiện tạm trú tại: Tổ 38 khu 3 phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không;  Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: ...
	Nhân thân: (2)
	+ Ngày 17/3/2011, bị tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.
	+ Ngày 26/3/2012, bị tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xử phạt 12 tháng tù về tội “Đánh bạc”, tổng hợp hình phạt đối với bản án số 69/2011/HSST ngày 17/2/1011 của TAND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của cả hai bản á...
	Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2019 đến ngày 17/5/2019. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.
	9. Trịnh Minh P., sinh năm 1978; HKTT và chỗ ở: Thôn Quang Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trịnh Xuân Lai và bà...
	10. Hà Sỹ D. (tên gọi khác Hà Sĩ Dũng), sinh năm: 1980; HKTT và chỗ ở: Xóm 3 thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự...
	11. Đỗ Tiến L., sinh năm: 1983; HKTT và chỗ ở: Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đỗ Văn Bảo...
	12. Trần Văn H., sinh năm 1984; HKTT và chỗ ở: Thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Văn Kiên và...
	13. Vũ Văn D., sinh năm 1980; HKTT và chỗ ở: Thôn Nguyên Hanh, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Vũ Văn Huề và bà Nguyễn Th...
	14. Lê Thị C., sinh năm 1994; HKTT và chỗ ở: Thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Lê Văn Hiếu và bà Nguyễn Th...
	15. Nguyễn Văn B., sinh năm 1975; HKTT và chỗ ở: Thôn Phú Mỹ, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 5/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn Bao và bà Đỗ Th...
	16. Hoàng Văn H., sinh năm 1979; HKTT và chỗ ở: Đội 8, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Hoàng Văn Vịnh ...
	17. Đặng Thị Minh L., sinh năm 1977; KHTT và chỗ ở: Thôn Đồng Trì, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 8/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Đặng Minh Điềm và bà Ng...
	18. Trần Văn T., sinh năm 1989; HKTT và chỗ ở: Thôn Phú Lương, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Trần Văn Luyến và bà Ngu...
	19. Nguyễn Tiến H., sinh năm 1991; HKTT và chỗ ở: Thôn Thiên Đông, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp:Lao động tự do; Con ông : Nguyễn Tiến Dũng và ...
	*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Trần Thị Trang Nhung, sinh năm 1988
	Trú tại: Phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. (vắng mặt)
	*Người làm chứng:
	Anh Nguyễn Xuân T., sinh năm 1968
	Trú tại: Thôn Nhị K., xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội;
	Anh Nguyễn Công A., sinh năm 1979
	Trú tại: Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội;
	Chị Trần Thị H., sinh năm 1990
	Trú tại: Thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội
	Anh Phạm Ngọc H., sinh năm 1980
	Trú tại: Thôn Xâm Hồ, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
	Anh Từ Như B., sinh năm 1989
	Trú tại: Phố Vồi, Thị Trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
	Anh Vũ Nhật B., sinh năm 1985
	Trú tại: Thôn Tử D., xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội
	Anh Nguyễn Xuân T., sinh năm 1979
	Trú tại: Thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đoàn Lan Hương
	Các hội thẩm nhân dân:
	1. Bà Đỗ Thị Kim Vân
	2. Bà Nguyễn Thị Trang
	- Thư ký phiên tòa:
	Bà  Hứa Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thường Tín
	- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín tham gia phiên tòa:
	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Kiểm sát viên
	Ngày 24 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:    /2022/TLST-HS, ngày 22 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2022/QĐXXST-HS ngày...
	1. Tô Xuân Luân, sinh năm 1975; Nơi sinh: Hà Nội; HKTT và nơi ở:thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ôn...
	- Tiền án, tiền sự: không
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/03/2022 đến 23/04/2022, Có mặt tại phiên tòa.
	2. Tô Xuân Thành, sinh năm: 1987. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hóa: 12/12, Nghề nghiệp: Lao động tự do. Bố là ông Tô Xuân Hợp sinh năm 1955, Mẹ là bà Nguyễn Thị Luyến sinh năm: 1957. Vợ: ...
	- Tiền án, tiền sự: Không
	- Nhân thân:
	* Bản án 82/HSST ngày 11/11/2015 của TAND huyện Thường Tín xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Ra trại ngày 28/08/2017 (đã xoá án tích)
	* Ngày 15/10/2018 bị Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội xử phatj vi phạm hành chính số tiền 2.500.000đ về hành vi gây tổn hại cho sức khoẻ người khác (đã nộp phạt)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/03/2022 đến ngày 23/04/2022. Có mặt tại phiên tòa.
	3. Tô Quốc Tuấn, sinh năm: 1995. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hóa: 10/12, Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Quốc Thắng sinh năm 1965, con bà Đinh Thị Anh sinh năm: 1966. Có 03 an...
	4. Tô Xuân Hưng, sinh năm 1981. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá   /12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông:                  sinh năm 1947, con bà: Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1947. Là co...
	- Tiền án, tiền sự: Không (1)
	- Bị cam bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/3/2022 đến ngày 31/03/2022. Có mặt tại phiên toà.
	5. Hoàng Văn Thiện, sinh năm 1978. HKTT và chỗ ở: thôn Dưỡng Hiền, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 07/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Hoàng Văn Hoà, sinh năm 1964, con bà Hoàng Thị Bích, sinh năm 1954. Có 02...
	- Tiền án: Bản án số 12/HSST ngày 26/02/2020 của TAND huyện Thường Tín xử phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội Đánh bạc (đã nộp án phí)
	- Tiền sự: Không
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 23/4/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	6. Tô Minh Phát, sinh năm 1998. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Mạnh, sinh năm 1970, con bà Đàm Thị Vân Anh, sinh năm 1977. Có 02 anh...
	- Tiền án tiền sự: Không
	- Nhân thân: Ngày 20/8/2019, Công an huyện Thường Tín xử phạt hành chính về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	7. Trần Việt Dũng, sinh năm 1989. HKTT và chỗ ở: thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Trần Văn Nhạn, sinh năm 1959, con bà Dương Thị Lập, sinh năm 1958. Bị can là...
	- Tiền án tiền sự: Không (1)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (1)
	8. Tô Xuân Trường, sinh năm 1983. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 07/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Sơn (đã chết), con bà Đinh Thị Tới, sinh năm 1962. Có 02 anh em, là...
	- Tiền án tiền sự: Không (2)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (2)
	9. Lê Văn Huấn, sinh năm 1965. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 07/10. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Lê Văn Ngọ (đã chết), con bà Tô Thị Chít (đã chết). Có 06 anh em, là con thứ b...
	- Tiền án tiền sự: Không (3)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (3)
	10. Tô Xuân Toàn, sinh năm 1986. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Tiến sinh năm 1956, con bà Nguyễn Thị Sinh, sinh năm 1964. Có 03 anh...
	- Tiền án tiền sự: Không (4)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (4)
	11.  Tô Xuân Giang, sinh năm 1989. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 10/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Long sinh năm 1960, con bà Lê Thị Tâm, sinh năm 1965. Có 02 anh em...
	- Tiền án tiền sự: Không (5)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 31/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	12.  Lương Mạnh Tâm, sinh năm 2000. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Tiến sinh năm 1956, con bà Nguyễn Thị Sinh, sinh năm 1964. Có 03 ...
	- Tiền án tiền sự: Không (6)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (5)
	13. Đinh Văn Vĩnh, sinh năm 1983. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đinh Văn Bạch (đã chết), con bà Dương Thị Vinh, sinh năm 1958. Bị can là co...
	- Tiền án tiền sự: Không (7)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (6)
	14. Nguyễn Danh Hiệp, sinh năm 1985. HKTT và chỗ ở: thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Nguyễn Danh Nghi sinh năm 1958, con bà Nguyễn Thị Mơ, sinh năm 1958. Có 02 a...
	- Tiền án tiền sự: Không (8)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 8/3/2022 đến ngày 16/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà. (7)
	15. Đinh Văn Thưởng, sinh năm 2000. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 09/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đinh Văn Đồng sinh năm 1970, con bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1973. Có 03 ...
	- Tiền án tiền sự: Không (9)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/4/2022 đến ngày 06/5/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	16. Tô Xuân Ngọc, sinh năm 1995. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Tô Xuân Đăng sinh năm 1962, con bàLương Thị Mai, sinh năm 1960. Bị can là co...
	- Tiền án tiền sự: Không (10)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/3/2022 đến ngày 30/3/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	17. Đinh Hải Long, sinh năm 1991. HKTT và chỗ ở: thôn Khánh Vân, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Dân tộc: Kinh. Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Con ông Đinh Văn Khanh sinh năm 1966, con bà Nguyễn Thị Sinh, sinh năm 1964. Có 03 ...
	- Tiền án tiền sự: Không (11)
	- Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/4/2022 đến ngày 6/5/2022. Hiện có mặt tại phiên toà.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Vào khoảng đầu tháng 5/2019, Nguyễn Cao Tĩnh bàn với Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly và Trần Đình Tuấn đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Tĩnh ở đội 5, thôn Trát Cầu, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội để thu lợi từ tiền thu phế của các đối t...
	Khoảng 15 giờ 30 ngày 09/5/2019, Nguyễn Cao Tĩnh, Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly và Trần Đình Tuấn tổ chức cho các đối tượng Vũ Văn Dần; Đặng Thị Minh Loan; Nguyễn Văn Báu; Trần Văn Tuấn; Đỗ Tiến Lịch, Hoàng Văn Hiếu; Trịnh Minh Phương, Trần Văn Huy, Hà Sỹ D...
	Tại sới bạc, Lê Trung Dân còn sử dụng 04 quân bài tú lơ khơ khác màu để dựa vào kết quả mỗi ván xóc đĩa để chơi vị, nếu ai đặt tiền vào cửa ba đen hoặc ba đỏ mà khi có kết quả ván xóc đĩa tương ứng sẽ thắng bằng 3,5 lần số tiền đã đặt, nếu về bốn quân...
	Thời điểm các bị cáo đánh bạc có Trần Thị Trang Nhung, Nguyễn Xuân Toàn, Nguyễn Công Anh, Trần Thị Hoa ngồi xem nhưng không tham gia đánh bạc.
	Các bị cáo đánh bạc đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày thì bị phòng PC02 - CATP. Hà Nội phối hợp cùng công an huyện Thường Tín và công an xã Tiền Phong bắt quả tang gồm: Lê Trung Dân; Đỗ Duy Ly; Trần Đình Tuấn, Đỗ Tiến Lịch; Hoàng Văn Hiếu; Trần Văn Huy; ...
	Tang vật thu giữ gồm:
	- 01 bát sứ, 01 đĩa sứ, 04 quân vị hình tròn cắt từ quân chắn và 04 quân bài tú lơ khơ       ( 01 cây bốn rô, 01 cây bốn tép, 01 cây ba cơ, 01 cây ba tép). Thu trên chiếu bạc số tiền 114.500.000 đồng (một trăm mười bốn triệu lăm trăm nghìn đồng). Thu ...
	Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận: Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 09/5/2019, Tĩnh, Dân, Ly, Tuấn đã tổ chức cho Đỗ Tiến Lịch, Trịnh Minh Phương, Hoàng Văn Hiếu, Trần Văn Huy, Trịnh Thị Nhài, Hà Sỹ Dũng, Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Đình Dậu, Lê Thị ...
	Nguyễn Cao Tĩnh khai: Tĩnh có bàn bạc với Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly và Trần Đình Tuấn đứng ra tổ chức sới bạc xóc đĩa ăn tiền. Tĩnh chuẩn bị địa điểm, quân vị, bát, đĩa để phục vụ việc tổ chức đánh bạc, Tĩnh giao cho Tuấn có nhiệm vụ đóng mở cửa khi có ...
	Lê Trung Dân khai: Khoảng 15 giờ ngày 09/5/2019, Tĩnh gọi điện bảo Dân đến nhà Tĩnh ở đội 5, Trát Cầu, Tiền Phong để làm thu phế, hồ lỳ, giam tiền cho các con bạc tham gia đánh bạc tại nhà Tĩnh. Dân mang theo số tiền 5.000.000 đồng để tham gia chơi vị...
	Đỗ Duy Ly khai: Ly được Nguyễn Cao Tĩnh thuê đến sới bạc làm nhiệm vụ xóc cái cho các con bạc sát phạt nhau bằng tiền được tổ chức tại nhà riêng của Tĩnh. Tiền công xóc cái Tĩnh trả cho Ly là 1.000.000 đồng/1 ca, 15 ngày thanh toán 01 lần. Ngày 09/5/2...
	Trần Đình Tuấn khai: Khoảng 15 giờ ngày 09/05/2019, Tuấn đến nhà Nguyễn Cao Tĩnh để làm bảo vệ, đóng, mở cửa sới bạc. Khi đến nơi, Tuấn thấy có khoảng 10 người đang ngồi chờ trong nhà Tĩnh để chơi bạc. Tuấn đi vào trong làm phục vụ thuốc, nước, nhiệm ...
	Đỗ Tiến Lịch khai: Bị cáo có tham gia đánh bạc tại nhà Tĩnh và mang theo 2.000.000 đồng để đánh bạc, đã nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân. Khi cơ quan công an bắt quả tang, Lịch không bị thu giữ gì.
	Trịnh Minh Phương khai: Bị cáo có tham gia gia đánh bạc tại nhà Tĩnh ngày 09/5/2019, Phương mang theo 300.000 đồng để đánh bạc và không phải nộp tiền phế cho Dân. Khi bị bắt quả tang Phương bị thu giữ trên người 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng).
	Trần Văn Huy khai: Ngày 09/05/2019 tham gia đánh bạc tại nhà Tĩnh, Huy mang theo 5.000.000 đồng để đánh bạc và nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân. Khi bị bắt quả tang, Huy bị thu giữ trong người 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).
	Hoàng Văn Hiếu khai: Tham gia chơi bạc có 5.000.000 đồng, đã nộp 1.000.000 đồng tiền phế cho Dân, khi bị bắt thu giữ trên người số tiền 900.000đồng (chín trăm ngàn đồng).
	Trịnh Thị Nhài khai: Tham gia chơi bạc có 500.000 đồng và chưa nộp tiền phế cho Dân,  khi bị bắt Nhài bỏ chạy và bị rơi hết số tiền có trong người nên không bị thu giữ gì.
	Hà Sỹ Dũng khai: Tham gia đánh bạc có 1.800.000 đồng, đã nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân, khi bị bắt Dũng bỏ chạy và vứt số tiền 1.800.000 đồng xuống chiếu bạc nên không bị thu giữ gì trên người.
	Nguyễn Đình Mạnh khai: Tham gia đánh bạc có 3.000.000 đồng và chưa nộp tiền phế, khi bị bắt Mạnh bỏ chạy và bị rơi số tiền 2.000.000 đồng và không bị thu giữ gì trên người.
	Nguyễn Đình Dậu khai: Tham gia đánh bạc tại nhà Tĩnh ngày 09/5/2019 có 500.000 đồng và chưa nộp tiền hồ phế, khi bị bắt bị thu giữ trên người 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng).
	Lê Thị Sen khai: Tham gia đánh bạc có 2.580.000 đồng, đã nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân, khi bị bắt Sen đã bỏ số tiền còn lại là 80.000 đồng xuống chiếu bạc, không bị thu giữ gì trên người.
	Lê Thị Chiên khai: Tham gia đánh bạc có 1.600.000 đồng, đã nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân, khi bị bắt Chiên bỏ chạy và làm rơi số tiền 100.000 đồng xuống chiếu bạc, không bị thu giữ gì trên người.
	Vũ Văn Dần khai: Tham gia đánh bạc có 11.000.000 đồng, đã nộp 1.000.000 đồng tiền phế cho Dân, khi bị bắt Dân còn 1.000.000 đồng ném xuống chiếu bạc nên không bị thu giữ gì trên người.
	Trần Văn Tuấn khai: Tham gia chơi bạc tại nhà Tĩnh có 3.000.000 đồng, đã đóng tiền phế 1.000.000 đồng cho Dân, khi bị bắt Tuấn còn 1.000.000 đồng và làm rơi xuống chiếu bạc nên không bị thu giữ gì trên người.
	Nguyễn Văn Báu khai:Tham gia chơi bạc có 5.000.000 đồng, Báu đã đóng tiền phế 1.000.000 đồng cho Dân, khi bị bắt thu giữ trên người 1.500.000 đồng.
	Nguyễn Tiến Hùng khai: Tham gia chơi bạc có 10.000.000 đồng, Hùng nộp 1.000.000 đồng tiền hồ phế cho Dân, khi bị bắt thu giữ trên người Hùng số tiền 10.000.000 đồng.
	Đặng Thị Minh Loan khai: Tham gia đánh bạc có 3.000.000 đồng, Loan nộp 1.000.000 đồng tiền phế và đánh bạc thua hết tiền, khi bị bắt không bị thu giữ gì.
	Tại bản cáo trạng số 124/CT-VKS ngày 30/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín truy tố các bị cáo Nguyễn Cao Tĩnh, Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly, Trần Đình Tuấn về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị cáo Tĩnh theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 322, bị cáo Dân...
	Tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đánh giá nhân thân, xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thư...
	- Áp dụng điểm a, b, c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s, u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Cao Tĩnh từ 18 - 24 tháng tù.
	- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều Điều 322; Điều 38; điểm p, s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự xử phạt Lê Trung Dân từ 15 - 18 tháng tù. Tổng hợp hình phạt với phần còn lại của bản án số 16/2018/HSST ngày 16...
	- Áp dụng a, c khoản 1; Điều 322; điểm s, u khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 65 BLHS xử phạt Đỗ Duy Ly từ 15 – 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 -36 tháng.
	- Áp dụng a, c khoản 1; Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 BLHS xử phạt Trần Đình Tuấn 12 -15  tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 - 30 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 56 BLHS xử phạt Lê Thị Sen từ 36 - 40 tháng tù. Tổng hợp hình phạt của bản án số 47/2019/HSST ngày 27/6/2019 buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản á...
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS xử phạt Trịnh Thị Nhài từ 38 - 42 tháng tù.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS xử phạt Nguyễn Đình Dậu từ 36 - 40 tháng tù.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS xử phạt Nguyễn Đình Mạnh từ 36 - 40 tháng tù.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54  BLHS xử phạt Hà Sỹ Dũng (Hà Sĩ Dũng) từ 30 - 36 tháng tù.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65  BLHS xử phạt Đỗ Tiến Lịch từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt Trần Văn Huy từ 30 - 36  tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm s khoản 1và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt Trịnh Minh Phương từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Báu; Đặng Thị Minh Loan mỗi bị cáo từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm i, s khoản 1và 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Vũ Văn Dần; Trần Văn Tuấn; Nguyễn Tiến Hùng mỗi bị cáo từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm i, s khoản 1và 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Hoàng Văn Hiếu từ 26 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 52 - 60 tháng.
	- Áp dụng điểm b khoản 2; Điều 321; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo Lê Thị Chiên từ 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 - 60 tháng.
	Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị: Tịch thu tiêu hủy 04 quân vị; 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 04 quân bài tú lơ khơ. Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 148.500.000 đồng (Một...
	Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.
	Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả đã được tranh tụng tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng k...
	[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục th...
	[2] Xét lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do đó, có đủ cơ sở kết luận khoảng 15 giờ 00 phút ngày 09/5/2019, Nguyễn Cao Tĩnh...
	[3] Xét về hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì động cơ, mục đích tư lợi cá nhân, cố ý sát phạt nhau có được, thua bằng tiền để tước đoạt tiền bạc, tài sản của nhau, trực tiếp xâm phạm trật tự, trị an xã hội, gây ảnh hưởng...
	[4] Vụ án có đồng phạm, đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo như sau: Bị cáo Tĩnh là người khởi xướng, chuẩn bị công cụ chơi bạc, phân công nhiệm vụ và sử dụng nhà của bị cáo để làm địa điểm đánh bạc nên phải chịu trách nhiệm hình s...
	Bị cáo Trịnh Thị Nhài, Nguyễn Đình Dậu mặc dù có số tiền chơi bạc nhỏ hơn bị cáo Sen, Mạnh, Dũng và cùng tham gia chơi bạc nhưng các bị cáo là người có nhân thân xấu. Năm 2018 bị cáo Nhài bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt 15.000.000 đồng về tội “Đ...
	Bị cáo Huy, Lịch, Phương tham gia chơi bạc sử dụng số tiền đánh bạc ít hơn các bị cáo Hiếu, Hùng, Loan, Báu, Dần, Chiên và Trần Văn Tuấn nhưng Huy, Lịch đã bị Tòa án xét xử năm 2012 và Phương bị Tòa án xét xử năm 2004 về tội đánh bạc, các bị cáo ...
	[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Tĩnh, Phương, Huy, Hiếu, Lịch, Hùng, Loan, Báu, Dần, Trần Đình Tuấn, Chiên, Dũng, Mạnh, Sen, Ly, Trần Văn Tuấn không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo Lê Trung Dân...
	[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Cao Tĩnh, Đỗ Duy Ly, Lê Trung Dân, Trần Đình Tuấn, Đỗ Tiến Lịch, Trịnh Minh Phương, Hoàng Văn Hiếu,Trần Văn Huy, Trịnh Thị Nhài, Hà Sỹ Dũng (Hà sĩ Dũng), Nguyễn Đình M...
	[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định của Bộ luật hình sự lẽ ra Hội đồng xét xử phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 3 Điều 321 và khoản 3 Điều 322, tuy nhiên xét các bị cáo đều làm ruộng và lao động tự do, có mức thu ...
	[8] Về vật chứng và xử lý vật chứng: 04 quân vị hình tròn; 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 04 quân bài tú lơ khơ là vật chứng của vụ án, không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy. Số tiền 148.500.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm nghìn ...
	[9] Về các vấn đề khác: Đối với Nguyễn Xuân Toàn, Trần Thị Hoa, Nguyễn Công Anh, Phạm Ngọc Huân, Từ Như Bách, Vũ Nhật Bách, Nguyễn Xuân Thủy, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không đủ căn cứ xác định những người trên có hành vi tổ chức đán...
	[10] Đối với hành vi đánh bạc bằng bảng vị của Lê Trung Dân và Trần Thị Trang Nhung tại sới bạc ngày 09/5/2019, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng chưa làm rõ được các đối tượng đã đánh bảng vị với Dân và Nhung nên không có căn cứ để xử về l...
	[11] Đối với số tiền 111.500.000 đồng các đối tượng sử dụng vào việc đánh xóc đĩa và số tiền 31.500.000 đồng là tiền các đối tượng được hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc: Xác định là tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tịc...
	[12] Đối với số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) Lê Trung Dân khai sử dụng vào mục đích đánh bạc bằng hình thức chơi bảng vị và số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) Trần Thị Trang Nhung khai được hưởng lợi từ việc đánh bạc bằng bảng vị ...
	[13] Quá trình điều tra, bị cáo Lê Trung Dân khai mắc bệnh tâm thần phân liệt và xuất trình sổ khám bệnh tại bệnh viện tâm thần trung ương năm 2017. Cơ quan điều tra - công an huyện Thường Tín đã ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đố...
	[14] Về án phí: Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[15] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Cao Tĩnh, Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly, Trần Đình Tuấn về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Đỗ Tiến Lịch, Trịnh Minh Phương, Hoàng Văn Hiếu, Trần Văn Huy, Trịnh Thị Nhài, Hà Sỹ Dũng (Hà Sĩ Dũng), Nguyễn Đình ...
	2. Về hình phạt:
	- Áp dụng điểm a,b,c khoản 1 Điều 322; Điều 38; điểm s, u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Cao Tĩnh 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
	- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; Điều 38, điểm s, p khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 56 Bộ luật hình sự xử phạt Lê Trung Dân 12 (mười hai) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 03(ba) tháng tù tại bản án số 16/2018/HSST ngày 16/3/...
	- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s, u khoản 1 và 2  Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Đỗ Duy Ly 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Đình Tuấn 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Giao bị cáo Đỗ Duy Ly cho UBND xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và giao bị cáo Trần Đình Tuấn cho UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP Hà Nội giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1và 2 Điều 51; Điều 56 Bộ luật hình sự xử phạt Lê Thị Sen 36 (ba sáu) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 36 (ba sáu) tháng tù tại bản án số 47/HSST ngày 27/6/2019 của TAND huyện Thường Tín buộc bị ...
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt Trịnh Thị Nhài 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được tính trừ ngày tạm giữ, tạm giam 09/5/20...
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Đình Dậu 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được tính trừ ngày tạm giữ, tạm giam từ 09/...
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Đình Mạnh 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án ( được tính trừ ngày tạm giữ, tạm giam từ 09/5/2019 đến 17/5/2019).
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 38; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt Hà Sỹ Dũng (Hà Sĩ Dũng) 32 (ba mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án (được tính trừ ngày tạm giữ, tạm giam từ 09/5/2019...
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt Đỗ Tiến Lịch 32 (ba hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; Điều 65; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Văn Huy 32 (ba hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Trịnh Minh Phương 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Tiến Hùng 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Văn Tuấn 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Văn Dần 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Đặng Thị Minh Loan 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn Báu 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Hoàng Văn Hiếu 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 (sáu mươi) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 321; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Lê Thị Chiên 24 (hai tư) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (bốn tám) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Giao bị cáo Đỗ Tiến Lịch , Hoàng Văn Hiếu cho UBND xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách
	Giao bị cáo Trịnh Minh Phương, Trần Văn Huy cho UBND xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.
	Giao bị cáo Lê Thị Chiên, Nguyễn Tiến Hùng cho UBND xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.
	Giao bị cáo Nguyễn Văn Báu cho UBND xã Thư Phú, huyện Thường Tín, thành phố  Hà Nội giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
	Giao bị cáo Đặng Thị Minh Loan cho UBND xã Tứ Hiệp, huyện Tranh Trì, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
	Giao bị cáo Vũ Văn Dần cho UBND xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
	Giao bị cáo Trần Văn Tuấn cho UBND xã Tân Minh, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.
	Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 luật Thi hành án.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
	3.Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự xử: Tịch thu tiêu hủy 04 quân vị hình tròn, 01 đĩa sứ, 01 bát sứ, 04 quân bài tú lơ khơ (Hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Thường Tín, bi...
	4.Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; NghÞ quyÕt 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 xử: Buéc các bị cáo Nguyễn Cao Tĩnh, Lê Trung Dân, Đỗ Duy Ly, Trần Đình Tuấn, Đỗ Tiến Lịch, Trịnh Minh Phương, Hoàng Văn Hiếu, Trần Văn Hu...
	5.Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đượ...
	BIÊN BẢN NGHỊ ÁN
	Vào hồi    giờ    ngày 26 tháng 7 năm 2019;
	Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín
	Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Lan Hương
	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Bôi và bà Đỗ Thị Kim Vân.
	Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 49/2019/TLST-HS ngày 06 tháng 6 năm 2019 đối với các bị cáo
	Nguyễn Hữu Đạt, sinh năm 1971;Nguyễn Hữu Quyền(tức Quyết), sinh năm1986; Nguyễn Thế Đa, sinh năm1982; Nguyễn Thế Họa, sinh năm1983; Nguyễn Xuân Bắc, sinh năm 1989; Đỗ Xuân Quỳnh, sinh năm 1990; Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Ngát, sinh năm...
	Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
	Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.
	HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:
	Những chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập đều hợp pháp theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của Bộ luật hình sự.
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3
	Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Đạt, phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và “ Đánh bạc”. Bị cáo Nguyễn Hữu Quyền (tức Quyết) phạm tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo Nguyễn Thế Họa, Lưu Mạnh Thuật, Nguyễn Văn Ngát, Nguyễn Thế Trĩ, Nguyễn Văn Đông, Đỗ X...
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3 (1)
	Về điều luật áp dụng: Căn cứ điểm a,b,c khoản 1 Điều 322; khoản 1 Điều 321; Điều 38; Điều 65; Điều 36; Điều 55; điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 1017; Điều 106; Điều 136; Đi...
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3 (2)
	Về mức hình phạt: Xử phạt:
	- Nguyễn Hữu Đạt 12 tháng (mười hai) tù về tội “ Tổ chức đánh bạc” và 06 (sáu) tháng tù về tội “ Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là 18(mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.
	- Nguyễn Hữu Quyền (tức Quyết) 12(mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.(được tính trừ ngày tạm giữ từ 12/02/2019 đến 21/02/2019).
	- Nguyễn Văn Hưng 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.(được tình trừ 03 ngày tạm giữ từ ngày 12/02/2019 đến 15/02/2019).
	- Nguyễn Hữu Thắng 09(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách         18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Nguyễn Thế Đa 09(chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách          18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Nguyễn Thế Họa 08 (tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách        16 (mười sáu) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Nguyễn Xuân Bắc 06(sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách         12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Đỗ Xuân Quỳnh 06(sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách            12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Lưu Mạnh Thuật 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách         12 (mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Giao bị cáo Nguyễn Xuân Bắc, Đỗ Xuân Quỳnh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Thế Đa, Nguyễn Thế Họa cho UBND Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội và giao bị cáo Lưu Mạnh Thuật cho UBND xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội giám sát giáo dục ...
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. (1)
	- Nguyễn Văn Ngát; Nguyễn Văn Đông; Nguyễn Thế Trĩ mỗi bị cáo 12 (mười hai) tháng cải tạo không giam giữ. Mỗi bị cáo được tính trừ 03 ngày tạm giữ (từ ngày 12/02/2019 đến 15/02/2019) tương đương 09 (chín) ngày cải tạo không giam giữ. Mỗi bị cáo (...
	Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày UBND nơi các bị cáo cư trú nhận được Quyết định thi hành án và nhận được bản sao bản án.
	Giao bị cáo Nguyễn Văn Ngát; Nguyễn Văn Đông; Nguyễn Thế Trĩ cho UBND xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3 (3)
	Về các vấn đề khác:
	- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 04 quân vị; 01 kéo sắt (hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Thường Tín, biên bản giao nhận ngày 03/6/2019). Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 39.250.000 đồn...
	- Án phí hình sự sơ thẩm: Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Hữu Quyền (tức Quyết); Nguyễn Thế Họa, Lưu Mạnh Thuật, Nguyễn Văn Ngát, Nguyễn Thế Trĩ, Nguyễn Văn Đông, Đỗ Xuân Quỳnh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thế Đa mỗi bị cáo phải ...
	- Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3 (4)
	Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Thường Tín, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy đị...
	Kết quả biểu quyết: Nhất trí 3/3 (5)
	Nghị án kết thúc vào hồi      giờ    phút,  ngày 26 tháng 7năm 2019
	Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.
	Đoàn Lan Hương
	BIÊN BẢN NGHỊ ÁN (1)
	Vào hồi    giờ    ngày 28tháng 8 năm 2018;
	Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thường Tín (1)
	Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: (1)
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Lan Hương (1)
	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lương Văn Hùng và ông Đàm Viết Khai.
	Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 52/2018/TLST-HS ngày 09 tháng 7 năm 2018 đối với các bÞ c¸o:
	Trịnh Minh Sáng(Trịnh Văn Sáng), sinh  n¨m 1978; Nguyễn Thị Điệp (tức Hằng)Đều cư trú: Xóm Nguyễn Trãi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tô Xuân Doãn, sinh năm 1993; Lương Văn Nhàn, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Hách, sinh năm 1987; Đoàn Văn...
	Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; (1)
	Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. (1)
	HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: (1)
	Những chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập đều hợp pháp theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của Bộ luật hình sự. (1)
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3
	VÒ téi danh: Tuyªn bè bÞ c¸o Trịnh Minh Sáng(Trịnh Văn Sáng); Nguyễn Thị Điệp (tức Hằng); Tô Xuân Doãn;Lương Văn Nhàn; Nguyễn Văn Hách; Đoàn Văn Long, phạm tội “ Đánh bạc”.
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3 (1)
	Về điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 Điều 321; Điều 38;Điều 65;Điều 35; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106; Điều 136; Điều 331, 332,333 BLTTHS; NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH ngµy30/12/2016 ...
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3 (2)
	Về mức hình phạt: Xử phạt: (1)
	- Trịnh Minh Sáng 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được tính trừ ngày tạm giữ (từ 12/4/2018 đến 18/4/2018).
	- Tô Xuân Doãn 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, được tính trừ ngày tạm giữ ( từ ngày 12/4/2018 đến 18/4/2018).
	- Lương Văn Nhàn 08 (Tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Nguyễn Văn Hách 08 (Tám)tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	- Đoàn Văn Long 06 (Sáu)tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Giao bị cáo bị cáo Nhàn, Hách, Long cho UBND xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội giáo dục, giám sát các bị cáo trong thời gian thử thách.
	Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại điều 69 Luật thi hành án hình sự.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. (2)
	- Nguyễn Thị Điệp (tức Hằng)  phạt tiền 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng).
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3 (3)
	VÒ c¸c vÊn ®Ò kh¸c:
	- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 bát sứ; 01 đĩa sứ; 04 quân vị; 01 kéo sắt (hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự huyện Thường Tín, biên bản giao nhận ngày 07/9/2018). Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 12.500.000 đồn...
	- ¸n phÝ h×nh sù s thÈm: Sáng, Doãn, Nhàn, Hách, Long, Điệp mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.
	- Về quyền kháng cáo: Các bÞ c¸o có quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3 (4)
	Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Thường Tín, Điều tra viên,Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Tín, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy đị... (1)
	KÕt qu biÓu quyÕt: NhÊt trÝ 3/3 (5)
	Nghị án kết thúc vào hồi      giê    phút,  ngày 28tháng 8năm 2018
	Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên. (1)
	QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAM
	TÒA Án NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG TÍN
	Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: (1)
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  Nguyễn Thị Hường
	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Xuân và ông Trần Quốc Trung
	.
	Căn cứ các điều 109, 113, 119 và  329 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
	Căn cứ Biên bản nghị án ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng xét xử sơ thẩm;
	Xét thấy cần thiết tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án
	QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1:
	Tạm giam bị cáo Phạm Văn Phóng, sinh năm 1977, tại Hà Nội.
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